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LÒI NÓI ĐÂU 


Các em học sinh và các bậc phụ huynh thân mến! 

Với mục đích giúp các em làm quen với các bài Test của chương 
tinh "English 8" và đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra cũng 
nư các kỳ thi, chúng tôi biên soạn cuốn sách này theo cuốn 
"Inglish 8” (hệ 7 nám) của Nhà xuất bản Giáo dục. 

Sách dùng cho học sinh lớp 8 với mọi trình độ trung bình, khá 

V giỏi. Trong lần xuất bản này chúng tôi đã sửa chữa, bổ sung 

V chỉnh lý để chất lượng cuốn sách được tốt hơn. 

Sách gồm cố: 

+ 10 bài kiểm tra 45’ cho trỉnh độ đại trà để củng cố lại kiến 
ửíc sau mỗi hai đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Một sô bài 
tặ đánh dấu sao dành cho học sinh khá, giỏi. 

+ Giữa học kỳ I và giữa học kỳ II cd 2 bài kiểm tra cho trình 
đ đại trà 60 ; và 2 bài kiểm tra nâng cao 90’. 

+ Hết học kỳ I và học kỳ II có 3 bài thi 60 5 và 3 bài thi nâng 
co 90'. 

+ Một bài giới thiệu Đề thi học sinh giỏi khối 8 - Trường Phổ 
Tông Bán Công Chuyên Ngữ năm học 1998-199. 

Mỏi bài kiểm tra đều cd đáp án và biểu điểm để các em cd 
thì' tự đánh giá trình độ của minh, đông thời các bậc phụ huynh 
cmg cd thể kiểm tra cho con em mình. Chúng tôi tin rằng cuốn 
SỂcb này sẽ rất bổ ích trong quá trình học tập của các em. Cuốn 
sth còn cd thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các bạn đòng 
n;híiệp. 

CÁC TÁC GIẤ 
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PIIẦN I: TEST 


Unit 1 + 2 
VVRITTEN TEST 1 
Thòi gian: 45 phút 

I Sắp xếp các từ sau thành 3 nhỏm (1 đ). 

/ t / ; / d / ; / id / 

visited arrived watched played 

listenecl worked looked danced 

lovod liked started decided 

li Chia đọng tở trong ngoặc cho thích hụp (1,5 đ). 

1. í (huy) a new house last year, but 1 (not sell) my old house 
yet, sc at the moment. I ha ve t.wo houses. 

2. Everything (look) strange to newcomers. 

3. t’m su re, my mother (come) back home in an hour. 

4. I (start) learning English when I (be) ten. 

II. Viết ỉại các câu sau bắt đầu bằng từ cho sẵn mà 
nghĩa của câu không thay đổi (2 đ). 

Vĩ dụ: Knowing Engỉish is useíul. 

ICs useíul to knơw English. 

1. ít started to snovv at 5 o’clock. 

ít has . 

2 Nam is taller than Hung. 

Hung isn’t. 
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*3. When did you go t .0 bed yesterday? 

What....? 

4. This house is less comfort.able than the one we saw ha.isasast 
month. 

This house is not as.. 


IV. Điên giỏi từ thích hợp vào chỗ trống (1,5 đ). 

1. They catch a bus (1)... the centre (2) the City. 

*2. I’ve just rewarded her (3)... a book (4)... her good study 
3. They have just left Hanoi (5)... Dalat (6)... their holiday/. 

V. Chon đáp án thích hơD A, B, c hoăc D để hoàn thăinihứnh 


d. more well 


d. noisier. 


d. diííerence 


d. more busy 7 


d. lengthen 


d. cooked 

tí. Keep .. please! Our father is sleeping. 

a. safe b. noisy c. quiet d. qui te 

*7. I felt. aíter a hardworking day. 

a. tire b. tired c. tiring d. happily 


những câu sau (2 đ). 

VÍ dụ: She sings very. 

a. good (^b^) well c. better 

1. Those pupils always do things . 

a. noise b. noisy c. noisily 

2. My sister is . from me. 

a. different b. differ c. diííering 

3. Those students worked ........ all day. 

a. busy b. busier c. busily 

*4. What is the . of this la ke? 

a. long b. length c. short 

5. My sister is a very good. 

a. cook b. cooker c. cooking 
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8 lung can run the. in my class. 

8 íastest b. íaster c. more fastly d. fastly. 

VI. Dch sang tiếng Anh (2 đ) . 

1 Trở lại trường sau một kỳ nghi hè dài thỉ thật là thú vị 

2 lạn tôi thường tự làm láy các bài tập trong quyển sách này. 


Unit 3 + 4 
VVRITTEN TEST 2 
Thỏi gian: 45 phút 


I. Tn từ có cách đọc khác với ba từ kia 


1 a SCO re 

2 a. Seat 

3 a lugg age 

4 d. a che 


b. forward 
b. mcat 
6. cage 
b. c/ieese 


c. consider 
c. heat 
c. villagc 
c. ch emỉst 


(1 đ). 

d. gold. 
d. hcađ 
d. cott age 
d. c/iaracter. 


II. ì iẻn I từ thích họp vào mỗi chỗ trống (2 đ). 

Lst summer a circus gave períbrmances (1). the 

towrpark. Tom was (2). one of the períormances and 

likedit very much, but he sat very (3)., so he didn’t 

see te animala well. When the períormances were (4) . 

he eme out of the(5). and met t.wo big boys 

(6). his sehool. They decided to go (7)...the 

tent -vhere the cages of the (8). were and looked at 

the nimaỉs. 
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III. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau (1,5 đ). 

ví dụ: The children are eager go to school. 

-> The children are eager to go to school. 

1. Nowađays it is very diffìcult get a job. 

*2. I felt very coldly when I went out of the room. 

3. He learns English as well as his sister is. 

*4. Our parents reward him with his rapid progress. 

5. - Does he enjoy wat.ching the film? 

- Yes, he enjoys. 

6. When they came home yesterday, their childreni ana.are 
preparing dinner. 

IV. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (2đ). 

1. My children / like / read / picture books / free time. 

2. My brother / fond / listen / pop music. 

3. Some of us / interested / collect / stamps. 

4. Most of my classmates / enjoy / play / badminton. 

V. Chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau: (l,£đf))ỉ)ỉ). 


1. I intend ... some books for my English course. 

a. to buy b. bought c. buying d. buy 


2. It was raining heavily. 

a. I get up in the morning. 

b. I was getting up in the moming. 

c. When I got up in the morning. 

d. While I got up in the moming. 

3. I’m aíraid of my pupils’... 

a. care b. careíul c. careless d. eareỉeíssme^sss ;sss 
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ị. They are interested . hearing detective stories. 


a. in b. at c. from d. of 

*5 ., he has just passed the exam. 


a. Luck b. Luckily c. ưnlucky d. ưnluckily 

X When she arrived, the tea. 

a. is being made b. are made 

c. are being made d. was being made 

VI Dịch sang tiếng Anh (2 đ). 

I. Xe ô tô buýt của chúng tôi ngày nào cũng chạy xuyên qua 
các khu phô đáy đèn giao thông. 

>. Nếu chúng ta kể cà phần kết của câu chuyện thì điều đđ sẽ 
làm mất hứng người nghe. 


Unit 5 + 6 

VVRITTEN TEST 3 
Thời gian: 45 phút 


I. Đưa các trạng từ vào đúng vị trí trong câu (1 đ). 

1. My ữiend is reacỉy to help me (always). 

2. Have you been to Ho Chi Minh City (ever). 

*3. She sang it (never - beautiíully). 

4. Richard does his work (ahvays - hurriedly). 
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II. Kết hợp những cặp câu thích hợp ỏ 2 cột A vồẳ B (II 1 Iđ). 

A: 

1. That old man is so weak that. 

2. He is strong enough. 

3. I don’t, know. 

4. She is too young. 

B: 

a. how much I should tell about the book. 

b. he can’t carry his suitcase upstairs. 

c. to take part in the marathon. 

d. to go out alone in the evening. 

III. Chia động từ trong ngoặc cho thích họp (2 đ)„ 

*1. Where is Tom? 

I don’t know. I (not see) him this aíternoon. 

2. He (spend) his free time (read) books everyday. 

*3. Be careíul! A car (come). 

4. If you feel tired, please (lie) down for a momeĩit ,-and yro 7 cyou 
(feel) better. 

5. If he (come), pỉease (tell) me. 

IV. Chuyển các câu sau sang dạng bị động (2 đ). 

1. We are discussing the pollution problem. 

*2. They mađe us work hard everyday. 

3. He doesn’t admire this àctor. 

4. Did the cartoon attract the children? 

5. They were selling tickets when the match started. 

6. We don’t use this room very oíten. 
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7. You shouldn’t make noise. 

8. Mrs Brown is watering the flowers in the garden. 

V. Dùng cụm từ cho sẵn viết câu hoàn chỉnh (2 đ). 

1. I/i nterested/visit/myselí/museums. 

2. Important/do/homework/eXercise/befo re/class. 

3. í/want/reward/her/hard work. 

4. She/seem/easy/t.alk/with. 

VI. Sắp xếp những câu dưới đây thành bài hội thoại hợp 

lý (I đ). 

1. Sure! 

2. Great! And did you go to Kyoto? 

3. Hi, Celia! How was your trip to Japan? 

4. I vvas t.here for three weeks. 

5. By the way, do you want to see my photos? 

6. And did you like Japanese food? 

7. Yes, it is a beautiíuỉ City. 

8. Yes, I did but I didnh like sushi. 

9. Well, 1 visited many beautiíul places. They are really 
íantastic. 

10. How long were you the re? 

11. It was wonderful! I really enjoyed it. 

12. Oh, really? I lo ve it. 

13. What did you do there? 


11 



BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (Số 1) 
Thời gian: 60 phút 


I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc (2 đ). 

1. - What your brother (do) in the evening? 

- He usually (play) cards or (watch) TV. 

2. You (understand) the problem now? 

3. Barbara lively (write) a lot of book. She (wríte) her’ fĩirrst 
flfteen years ago. 

4. I never (be) to Russia. When you (go) t.here? 

II. Hãy viết lại các câu sau dùng đại từ phản thâim (để 
nhấn mạnh (1 đ). 

ví dụ: I can’t íetch ịt. You fetch it. 

Viết lại là: I can’t fetch it. (You) íet.ch it yourselí. 

1. I didn’t know about it till yesterday. 

2. The building is all right, I t.hink. 

3. You can’t do that! 

4. Don’t expect me to do it. Do it! 

III. Điên vào chỗ trống một từ (lúeh hụp (1 đ). 

1. No animal is so big. the kingkong. 

2. Their house is. large as that one. 

3. Be as. as possible when you carry these glasses. 
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« The driver drove his car as careíully as he 


IV Chọn 1 trong 2 từ trong ngoặc đê hoàn thành câu 

2 đ). 

. YoiTre speaking very (quietlquietly). I can’t hear you. 

. He’s a very {sloỉvỊsloỉvly) reader. 

. She sings very (good/welỉ). 

■. Yes, she’s a very igood/well) singer. 

"How are you?" "Very (good/ivelỉ), thank you. And you?" 

«. My sister is ( differentidifferentỉy) from me. 

. She can tell the story (differentịdifferently). 

I had breaktast (quick/quickly) because I was late for work. 

V.Hãy viết câu hoàn chỉnh dùng từ gọi ý cho sẵn (lđ). 

, ít/difficult/acquainted/regulat.ions/new school/. 

He/not know/how long/they/wiil talk/topic/. 
Mot.her/just/reward/me/an English book/good study/. 

* Most I pupils/interested/topic/discussion/. 

V I Chọn từ đúng để điên vào chỗ trống trong các câu 

au (1 đ). 

. The new teacher is very strict. his pupils. 


á' wit.h , b) to c) at d) on. 

Ií’s very kind. you to help me with my homework. 

a) to b) with c) of d) for 

ì. I’m atraid of . in busy streets 

a'i ride b) riding c) to ride d) rode. 
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III. Chọn câu trả lỏi ỏ cột B sao cho phù họp Víói cccâii 
hỏi ỏ cột A (1 đ). 


A 


B 


1. What does she like? 

2. What is she like? 


3. What does she look like? 

4. How is she? 


a) She isn’t very well. Sỉhe’í3 3 ỉ got 
a bad cold. 

b) She’s realỉy nice. V ự ếery 
ửiendly and open. and goodỉ i í fun 
to be with. 

c) She likes swimming aaand 
skiing. 

d) She’s quite tall, aveiraaage 
builđ, with straight brown hiaaair. 


IV. Hãy điên một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trcốốống 

sau (2 đ). 

1- Life in the City is too busy and people are often. a 

hurry. 

2- My mother rewarded me.. a íountain pen.. riìmy 

good marks at schooỉ. 

3- The pavements of a commercial district are alw'aaays 

crowded. pedestrians. 

4- My brother is interested . mathematics. 

5- Miss Smith is our teacher. She is very nice...... us 

6- The new pupil looked.his teacher.. curious e}yf/6'es. 


V. Hãy tìm ra lỗi sai trong các câu và chứa lại cho đúínnng 
mỗi câu có 1 lỗi (1 đ). 

1. He ought give a book report aíter he come back. 

2. I don’t know how many pupils are there in my school. 

3. Alice speaks Engỉish not well as her brother. 
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4. TheS' newcomers iook funnily. 


VI. Sắp :ếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh 

(li). 

1. The / book shop / get / let’s / at / a/ this / of / section 
/ picure book. 

2. Somehing / we / about. / the writer / and / should / the title 
/ thebook / the con ten t / of / t.ell . 

3. Uniterm / paint. / hundreds of / fresh / in / boys / girls / of 
/ sm«il / the / greeted / and. 

4. Intersting / have / to / it / as / book reporting / such / is / 
an / IC ti vi ty. 


VII. Hãy liên một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống được 
đánh S) trong đoạn văn bản sau (2 đ). 

MY BROTHERS 

I ha ve tvo brothers, Tim and Tom. They (1).very 

similar ard a ìot of people don’t know which is which. They 


(2). have blond hair and blue eyes, and they always 

wear jeam and T-shirts. 

They li.e (3). the same things, too. For example, 

they bot. like jazz and they’re crazy about íootball. 

They (4).... to a íootball match once a week. Tim 

doesn’t ike dancing or discos and Tom doesn’t like 

tham. (5). Although they’re twins, theyYe not. 

exactly t.h (6). at everything. Tim works hard at 

school (7). he wants to go to university, but Tom is 

a bit. lazy. 

Our m<ther is often away (8) home because of - 


2-155 
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her job, so we all work together in the house. Most of the tinnncne is 
ílne, but sometimes we fight a bit. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Sốí M 1) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 90 phút 

I. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi chỗ trống đê h<004>àn 
thành bài hội thoại sau (1 đ). 

Mr David : What’s the matter, Bill? 

Bill : (1). my pen. 

A. I lose B. Fm losing c. Fve lost 
Mr David : When did you lose it? 

Bill : Some time this morning. I had it when (2). 

to the college. 

A. I come B. Fve come c. I came thís imorrinrning 
Mr David : (3)... it in the ílrst lesson this morning? 

A. Did you have B. Have you had? 

* c. Do you have 

Bill : Yes, (4). so. 

A. I think B. Fm thinking c. Fve tttiouiggỉght 
Mr David : How do you know? 

Bill : (5).... it then to copy down some notes frcom 

the board. 

A. Fm using B. I used 
c. Fve used. 
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ISr David : Does anyone else know about your pen? 
ỉiỉỉ : No, (6).... anyone else yet. 

A. Fm not telling B. I haven’t told 

c. I didn’t tell 

IV r David : (7)... don’t you ask the rest of the class now? 

A. What B. Why c. How 
Bll : Thank you, sir (8...) my pen? 

A. Does anyone see 

B. Is anyone seeing c. Has anyone seen 

II. Chia động từ trong ngoặc ỏ nhúng câu sau (2 đ). 

1 - How much you (save) since Christmas? 

- I (save) £5. 

2 ĩm sure you are capable of (pass) the exam. 

3 The film wasn’t very good. I (not enjoy) it very much. 

4 Jack isn’t as old as he (look). 

5 When I 5 m on holiday, I enjoy (not have) (get) up early. 

6 She (not receive) any letter ữom Mark yet. 

III. Tìm một từ khổng cùng nhỏm nghĩa với nhúng từ 


an lại (0,5 đ). 

V dụ: born 

sang ___ 

married 

died 

1. discover 2. act.ress 

. sang 

3. bored 

4. classroom 

fínd out 

novel 

enjoyable 

blackboard 

leam 

play 

happy 

stage 

make 

poem 

ỉnterestỉng 

playground 
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IV. Điên một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong mlnnữn<j 
câu sau (2 đ). 

1. No animal runs so fast.tho eheetah. 

2. She has been a teacher. the last three years. 

3. Bob fell down some steps but íortunately he đliicidn’t 

hurt. badly. 

4. They will work in the lab tomorrow, and. wiil }.yr 0 K>u. 


5. Come on, let’s go! Fm tired. waiting. 

6. -What’s your neighbour.? 

- He’s very honest. 


7. Maria. not to go to bed so late. 

8. The president hasn’t decided what to do. 

V. Sắp xếp nhúng từ (cụm từ) cho sẵn dưới đây tỉhìàành 
câu hợp lí, nhớ viết hoa chú cái đâu câu (1 đ')- 

1. lived / have / haven’t / as / they / long / we / here / as //7/ . 

2. know / will / you / exam / take place / next / when / dỉo> /7 / the 

//? 

3. Kate / stayed / very / out / at / on / because / goin.g i ! wwe / 
home / keen/ wasn’t. 

4. you / the examination / harder / really / if / must / ỊDíaiass / 
work / want / you / to //. 

5. himselí / this morning / he / cut / shaving / Tom / wrhỉiìile / 
was //. 

6. language / know / well / it / to / difficult / a / is / fo:reỉịgín;n //. 

7. games / lessons / boys / like / hate / the / but / plaỵing; / (dtoioing 

//. 

8. a story / a poem / from / into / English / Vietnames«e / cevỉver 
/ tránslate^ you / have / or //? 
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VI. (ho dạng đúng của từ trong ngoặc đê hoàn thành 
nhng câu sau (1 đ). 

1. )n my salary we have to live as. as possible. 

economy) 

2. ‘he price of. has gone up again. (electric) 

3. was a. song and she sang. (beauty) 

4. m aíraid you’ve.me because that/s not what I meant. 

understand) 

5. íe could never be a t.eacher. He 5 s far too. (patient) 

6. want to put a new .. in the paper. We just have to 

zeep on . till we get. results. (advertise) 

VII. )iên đại từ phản thân thích hợp vào chỗ trống 

(i; đ). 

Los of people have already bought Bill Hawk’s super new book. 

They’e saved (1). a lot of money by doing jobs (2). 

Here re a few examples. 

MiPurlin of Hamleigh repaired the roof of his house (3). 

"We dcorated the whole house (4). This book made it easy", 

say th Cleat. family of Huxton. 

Th Spriggs of Grandy put in Central heating (5)."I asked 

(6).: why not?" said Mr Sprigg. "With Bill Hawk’s help it 

wasn very diíTicult". 

"I ut in a new bath (7)"....'., says Mr Hunter of Milchester. 

Mrs lashing of Wayford says "\Ve wanted a garage". A íriend says 

"Whyỉon’t you build it (8). ?" He showed us the book. 

So W(did it (9) . Now we feel really pleased with (10). 

M* Stiles of Backworth íĩtted a new íront, door all by (11). "I 
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couldn’t. imagine (12).đoing anything like that untiil ĩ rroread 

this book". 

VIII. Ghép nhúng câu sau, dùng từ gọi ý trong nỊgẹcỊoặc 
(lđ). 

1. Chinese is difficult. Japanese is very diffỉcult. (not so . 

as) 

2. She wrote something to me in a letter. I’ve forgo'ttemn 1 it. 
(what) 

3. I like reading books by Jack London. My brother lỉililikes 
reading books by Jack London, too. (so) 

4. There aren’t any buses in the streets. The reason ỉs t hatt t the 
dxúvers have gone on strike. (because) 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NÂNG CAO (Sối 2) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thòi gian: 90 phút 


I. Chọn động từ thích hợp điên vào chỗ trống để hmàààn 
thành nhúng câu chỉ dẫn cách sang đường dưóii cđđđây 
(có một số phải dùng phủ định) (2 đ). 

cross, find, give, keep, let, listen, look (2), 

move, remember, run, stand(2), stop, try, walk. 

1. First, . a safe place to cross then. 

... cross between parked cars. .. to a clear spíaaace 

and always. drivers a chance to see you clearly. 

2. on the pavement. near the kerb. 


22 











. too near the edge of the pavement. 

3. all rounđ for traffie and .You can sometimes 

hear traffic beíbre you can see it. 

4if traffic is Corning, . it pass. all round again. 

5,When there is no traffic, ... straight across the road. 

a.íf there is something in the distance, . unless you are 

certain there’s plenty of time. 

., even if traffic is a long way away, it may be Corning 

very fast. When it’s safe, walk straight across .! 

b. looking and listening for traffic while you cross. 


II. r ìm tù mà phân in nghiêng cỏ cách 
Sí vói nhúng tù kia (0,5 đ). 

1. a. clutched b. changec/ c. stopped 

2. a. seven th b. auí/ior c. tlỉongh 

3. a. closc b. ri se c. cau se 

4. a. ũre b. bỉrth c. ĩir st. 


phát âm khác 

d. ìooked 
d. í/irough 
d. mouse 
d. skirt 


III. )iên một giỏi từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong 
mđng câu sau (1 đ). 

11 think you should apoìogize. what you have done. 

2 Lite in my country is quite different. life in America. 

3 In school I used to be really good. English and maths. 

4 Are you interested . going to the beach with us? 

5 I. didn’t know you were studying. Vm sorry. 

interrupting you. 

6 We were very disappointed... losing the game. 

7 She’d like to go to Europe, but. she’s afraid. ílying. 

81 was bored. listening to the talk. 
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IV. Hãy tìm lỗi sai ỏ những câu sau và chứa lạtỉ <ccho 
đúng (1 đ). 

1. I feel not as tired today as I felt yesterday. 

2. We didn’t. begin to study for the test yet. 

3. He has íorgotten to tell us when will she be back. 

4. It’s pleasant of reading books in spare time. 

5. The food in the restaurant always tastes well. 

6. We should go shopping this aíternoon, and so does Liása.i. t. 

7. The pupils were interest.ed in take a íìeld trip teo TTThe 
National History Museum. 

8. Let’s paint. the house ourselves. It, will be much eheapcer. . . 


V. Sắp xếp những câu sau thành bài hội thoại htỌp) ) lí 

(ừ). 

1. Quite a lot, yes. There are courses in different sportt. irrm 
doing a tennis course this term. I did judo last term. 

2. You have to pay every quarter to be a member. But it dcoessĩ3n’t 

cost very much, luckily. You can go in as my guest iif yycyou 
want to. 

3. Let’s go this way past the sports centre. 

4. Do you use the centre a lot? 

5. How much does it cost to go in? 

6. A few months ago. Since your last visit, anyway. It’s veeiery 
good. You can do all kinds of sport. 

7. Oh, good. 

8. Oh, I didn’t know there was a sports centre here. It lloooloks 
new. When did it open? 

9. Don’t be silly. Lots of girls do it as well as boys. Yve doBn)ne 
it for two years. 
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OJudo? That’s for boys, isn’t it? 

VI íiọn một trong hai từ trong ngoặc để hoàn thành 
ìling câu sau (1 đ). 

I. need a hair - dresser. I haverdt been to the barber’s 
already/recently). 

>. ,ucv sings as (beautiful/beautifully) as her sister. 

3. ’m not very keen (on/of) classical music. 

t.Ve (mustn’t/needn’t) make any noice or we’ll wake the baby. 

5.Che pupils (themselves / theirselves) decorated the rooms. 

Sdould you please stop (to make / making) so much noice? 

7.Phat’s a very old bicycle. How long (díd you have / have you 
had) it? 

3.,Ve’re all (excited / exciting) about going on holiday. 

VI. Điền một từ thích họp vào mỗi chỗ trống trong 
đạn văn sau (2 đ). 

I ave just (1). a letter from my brother, Dave. 


H( ián Australia. He has been there (2).six months. 

Hí i an engineer. He is working for (3). big farm 

anl e has visisted a great (4). of different places in 


Aistalia. He has (5). bought an Australian car and 

he hs go ne to Alice Spring, a small town to the centre of 
Aistalia. He (6). soon visit Darwin. From 


(7 .. he’ll fly to Perth. My brother has never been 

ab-od (8).. so he íìnds this trip very exciting. 
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VIII. Viết lại những câu sau sao nghĩa câu khống ttkhhay 
đổi, bắt đâu bằng từ gợi ý (1,5 đ). 

1. Sue began to be interested in healthy eating 3 yeairs aig^oo.o. 

Sue has been. 

2. What time does Paul have to leaves'? 

Do you know what. 

3. To do morning exercises is good. 

It is. 

4. This book is very boring, and so is that one. 

This book iồ as . 

5. Will it be necessary for me to sleep under a masquito meeíet? 

Shall I ha ve to .? 

6. I last read a book on September 20. 

I haven’t. 


Unit 7 + 8 
WRITTEN TEST 4 
Thời gian: 45 phút 


I. Điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống (2 đ). 

DAIRY WORKERS 

Dairy vvorkers are involved with milking cows and helỉpiinnpg 
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.(]). farm work. They often start at 4:00 am and 

.(2. work in small groups, depending .(3). 

the nuiroer of cows to be .(4).They have to round up 

the cow and bring them .(5). the milking shed, wash 

the cow’ udders with soap and water and prepare the milking 

macầineỉ .(6). use. The cows are fed .(7).. 

theyarcbeing milked.to keep them still. Milking.(8). 

an aver.ge farm can take up to four hours. 

II. Dùig dạng so sánh thích hợp của tính từ hoặc trạng 
từ 0 đ) 

1. M sister is (thin) than me. 

2. 'Wtich one is (difficult), this exercise or that one? 

*3. Tere are (many) boys than girls in my class. 

4. SJe sings the (beautiíully) in this group. 

5. Nim is the (good) student in my cỉass. 

*6. works the (hard). 

7. H) Chi Minh City is (big) than Hanoi. 

8. Itis the (expensive) in this shop. 

III. € ép hai câu thành một dùng cấu trúc 

"so.. that" hoặc "such. that" (2 đ). 

1. Ilwas an interesting film. We saw it man} 7 times. 

2. Se gives Tom easy exercises. He can do them in only 15 
rinutes. 
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3. These boxes were very heavy. They had to ask for oinr hieielp. 

*4. He has much work to do. He can’t go to the cinenna \wwith 
us. 


IV. Chọn đáp án đúng cho các câu sau (1 đ). 

1. My brother is not. intelligent as his little sisteir. 

a. very b. so c. same 

*2. We call Uncle Ho. 

a. president b. is president c. was presidiemit.t. 

3. I wish I. go sight seeing around the world. 

a. can b. could c. can be 

4. My íather always take us to the park. a walk. 

a. on b. at c. for. 

V. Chọn câu trả lòi cho các câu hỏi sau (2 đ). 

1. What do you usually do? 

a. I usually go swimming and play tennis. 

b. No, I never do c. I go straight home after sđhcocolol. 

2. Where do you go swimming? 

a. Every day from 5 to 6. b. I always go to the Yoưth Cỉluibí.). 

c. No, I play tennis. 

3. Do you get much exercise? 

a. how often? b. Yes, I do c. How about you? 

4. How often do you go swimming? 

a. Yes, I often do b. ĩ wat.ch T.v. a lot.. 
c. About three times a week 
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VI Dịch sang tiếng Anh (1 đ). 

Tiến ỉ Anh được nói ừ kháp mọi nơi trên thế giới, ỏ nhiêu nước 
tiếng Aih còn được sử dụng như ngôn ngữ chính. 


Unit 9+10 
VVRITTEN TEST 5 
Thỏi gian: 45 phút 


I. Cho dạng số nhiêu của các danh từ sau (1 đ). 

l.iheep 3. grass 5. cow 7. fish 

2.Xìtato 4. ox 6. vvoman 8. roof 

II. Kế họp câu dùng TOO hoặc ENOUGH (2 đ). 

1. Tie st-ory was very amusing. The children laughed and 
laighed again. 

2. s.e was very bored. She diđn’t want to do anything. 

*3. Tũs book is small. You can put it in your pocket. 

4. Tie air is very polluted. They couldn’t enjoy holiday. 

III. Đit câu hỏi cho phần in nghiêng (2 đ). 

1. kary bought a lot of picture books. 

*2. Tie classroom is seuen metres wide. 

3. liey are playing in Mr Green’s garden. 

4. le does his morning exercise in the yard. 
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IV. Chọn câu trả lời đúng (1 đ). 

1. The school ỵard was. with stuđents. 

a. crovvd b. crowds c. crowdedl 

*2. She always fall. when she wat.ches television 

a. sleep b. sleeps c, asleep 

3. My íather always drives. 

a. carefully b. careful c. care 

4. These are new born. of our farm. 

a - calf b. calfs c. calves 

V. Điên giói từ thích hợp vào chỗ trống (2 đ). 

1. He often goes to work. motorbike, but. b bad 

weat.her he goes. his company’s car. 

2. Your sister is waiting.you near the gate. 

*3. What did that boy buy this book .? 

4. The farmer talked. us. his crop. 

5. He listened. me but he đidn’t understand any tlhin.ipg. 

VI. Đọc đoạn văn sau rồi trả lỏi câu hỏi (2 đ). 

Frank is now the head of a very large business compaary, ỉ b but 
as a boy he used to work in a small shop. It was his job to» ireppaDair 
bicycles and at the ti me he used t .0 work íburteen hours ai dialay. 
He saved money for years and in 1938 he bought a small wo<rikshh(hop 
of his own. During the war Frank used to make spare p.airt if<for 
planes. At that time he had two helpers. By the end of the* wmãr, 
the small workshop had become a large factory which ennpíloyycyed 
seven hundred and twenty-eight peopỉe. Frank smiled when Y he 
remembered his hard early years and the long road to SUCCC68SS.Í. 
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<ịi2Stion: 

.. ĩow many hours did Frank use to work everyday? 

2 . Vhen did he buy his 0WĨ1 workshop? 

2. Iow many workers were there in Frank’s íactory at the end 
of the war? 

3ịh sang tiếng Việt từ: 

'Fank is now . of his own". 

3ỉơ.e: 

- bad: ông ehủ 

- bsiness company: công ty thương mại 

- S)are parts: phụ tùng 

- t) employ: thuê mướn 


BÀI THI HỌC KỲ I (SỐ 1) 

Thời gian: 60 phút 

I. Híy chọn một trong hai từ trong ngoặc để hoàn thành 
các câu sau (2 đ). 

t. Y)ur English is much (better / best) than mine. 

2. Ve have had much (more / most) rain this year than last 
y*ar. 

3.1 ionT know much, but my brother knows even (less / least.) 
tlan I do. 

4. Wiich month has the (fewer / fewest) days? 

5. "ire you good at. tennis?". 
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Tm the (worse / worst) tennis player in the world". 

6. Tom is ta.ll, but her brother is (taller / tallest). 

7. Who among us works the (harder / hardest). 

8. Those íields are as (large / larger) as the 0 nes off ' our 
countryside. 


II. Hãy chọn câu trả lòi ỏ cột B sao cho phù hiỢp> với 


câu hỏi ỏ cột A (1 đ). 

A 

1. Ha ve you got a light? 

2. Excuse me. Can you tell me 
the way to the station? 

3. Can I boiTow your pen? 

4. Could I use your phone? 


B 

a. OK. Can you put it Ibac3lck on 
my desk when you’ve ííInLisished 
with it? 

b. Of course. It’s over tlherrere on 
the table. 

c. Sorry. I don’t smơke. 

d. Sony. I’m a stran.gcer hhere 
myselí. 


III. Chuyên các câu sau sang các câu bị động (1 đ))J. 

1. Our íather oft.en takes us to the zoo at weekenđs. 

2. How can we keep our íĩelds in good condition? 

3. The smell of fresh paint greeted hurdreds of pupils. 

4. They ha ve just seen the new teachers in the school yarcd’d. 

IV. Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúíiíng. 
Mỗi câu có một lỗi (1 đ). 

1. I call my fat.her’s brother is my uncle. 

2. She wishes she is a teacher. 

3. Mary and Tom had a chance to spend their holidays im ía fáaiarm. 

4. Did you enjoy to go to the theatre? 
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IV Hãy tìm từ khác so vói 3 từ kia (1 đ). 


noisily 

qnietly 

lovely 

cleverly 

clever 

cỉeaner 

cheaper 

colder 

been 

go ne 

seen 

took 

author 

tractor 

doctor 

actor 


VI Đọc lá thư sau và chọn từ thích hợp nhất trong số 
V, B, c hay D để điên vào mỗi chỗ trống (2 đ). 

)ear Mum and Dad 

Ưhis is just a quick letter to let yoư know that Fm fine. We’re 
alhvorking quite hard because the exams are only a few weeks 

awy, but our teacher (1). he thinks we’ll do well. 

M>land lady’s not no sure - she keeps (2). me I 

shuỉd stop (3).so much TV and do a bit more reading. 

Ne had a wonderful time at half term. I went off to Paris for 

(4 . days with some of the others from the school, 

an we went on a guideđ (5). of the City. We saw 

met of the íamoưs (6). like the Louvre, where they 

ha an amazing (7)... of paintings, and the Eiffel 

Tcver Any way I must go now as I’ve got to do a bit of homework 
foitomorrow(8). you write soon? 

Love, 

Janie. 


1. a. says 

b. tells 

c. speaks 

d. talks 

2. a. saying 

b. telling 

c. speaking 

d. talỉdng 

3. a. watch 

b. vvatched 

c. to watch 

d. wat.ching 

4. a. a ỉittle 

b. ỉittle 

c. a few 

d. few 

5. a. trip 

b. visit 

c. tour 

d. excursion 

6. a. shows 

b. sights 

c. views 

d. looks 

7. a. set 

b. group 

c. galleiy 

d. collection 


3-55 
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8. a. must 


b. should 


c. may 


d. vvill 


VII. Hãy thêm vào mỗi nhóm dưới đây ít nhất là 4 f từ 
hoặc hơn nứa (1 đ). 

1. English, French, Chinese. 

2. mother, cousin. 

3. red, black. 

4. cow, sheep. 


BÀI THI HỌC KỲ I (SỐ 2) 
Thòi gian: 60 phút 


I. Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành bài hội thojạại 
hợp lý (1 đ). 

1. Diđ you enjoy your holiday? 

2. Yes, Sandra, it’s delicious. 

3. What did you buy? 

4. I got. it on holiday in Italy. 

5. What about the picture? It looks Spanish. 

6. Oh yes. It was wonderfuỉ. Looks at all these souvenhrs; I^v*ve 
got! 

7. Do you like this coffee, Lucy. 

8. Well, it was really hot in Germany, so I had to get this sunhmat 
there. And then in Spain I had to get some sungl aisseisìs, 
because of the bright sun. 
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9. Y*.s, it does, doesn’t ít? Actually it’s French. 

10. bought, it in Paris. There was so much to buy in Ẹrance. 

II. Đi n một từ thích họp vào mỗi chỗ trống trong các 
cáu dưới đây (2 đ). 

1. Ae you as tall...... your brother? 

2. Ste’s not. clever as her sister. 


3. Vas Joan’s party better. Maria’s? 

4. I n study the same subject. Emma. 

5. Lz works much harder.. John. 


6. IhavenT got.. many cousins as you 


7. Jll’s.. intelligent than Bill. 

8..Y)U. read more quickly than I can. 


III. Ding cấu trúc "su... that" để kết hợp các cặp câu 
sau (2 đ). 

1. lie man was very íriendly. Everybody liked him. 

2. le was very ỉate. He misseđ the t.rain. 

3. liere were many people in the room. We coulđnT move. 

4. The actors and actresses acted well. The audience was moved 

0 tears. 

IV. Cìo dạng đúng của từ trong ngoặc đê hoàn thành 
các câu sau (2 đ). 

1. ]e. when yoư open the door (care). 

2. Ihope we have. weather for our hoỉidays (sun). 

3. ỉ.ay I introduce my.. sister? (young). 

4 . we have just passed the examination (luck). 

5. Tie production of corn needs good... (fertilize). 
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6. Farmers keep their land in good condition by.. we/eeds 

(spray). 

7. I wish I.. an engineer (be). 

8. This milkmaid is the. worker on their farm ((go>adđ). 

V. Chọn một đáp án đúng nhất để hoàn thành CỔÍÍ 2 ccâu 
sau (1 đ). 

1. The teacher has. come into the room. 

a. still b. already c. yet. 

2. Did you do your. ? 

a. homework b. home work c. homeworìks 

3. Susan is the. of the two girls. 

a. prettier b. prettiest c. prettv 

4. the beginning of the day called morning or evemiring? 

a. Is b. Does c. Can. 

VI. Tìm một từ thích hợp để điên vào mỗi chỗ tirốnng 
trong đoạn văn dưói đây (2 đ). 

Today is the íirst of September. It is the children/s fiĩỉrst 


(1) . at school after their holidays in June, Juỉly/ aand 

August. Early in the morning you can see many boys annd 

(2) ... in the streets on their way to school. The bo>oys 

look nice (3). their bỉue suits, and the girls ỉm theieir 


brown dresses. They meet their íriends and go to (4)... 

together. 

You can see little boys and girls in the streets; t.ooo, 

(5). their mothers and íathers. Some of the ch ilídreren 

are seven years old, some of them are six. They are new puipiMls. 
Today is their first day at school. Many boys and girls ha ve fl'0'weiers 
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in hiv hands. Their bags are new, and the children look "new" 


tot. 'hey are ready (6). begin their first. lesson. 

Te day is veiy nice. The sky is blue, the sun is bright., and it 
is Ví.-m(7). at. school looks bright and clean. The 


bo’sr.d girls meet their (8). and teachers in front 

of h school or in the schoolyard. 


BÀI THI HỌC KỲ I (SỐ 3) 
Thời gian: 60 phút 


I. Hy hoàn thành các câu sau bằng một trong các từ: 
sill, yet, alreadly (2 đ). 

1 Has that film you \vant to wat.ch started . . 

2 No, it hasn’t.. Do you. want to watch it, too? 

31’ m not su re. I think I’ve . seen it. 

4 I think the news is. on. Let’s vvatch it. 

5What, you mean it, hasn’t finished.? 

6 No, and it’s. nine thirty. 

7 Do you want to watch it? Have you decided.? 

1 I’ve. told you. Fm not sure. 

II, Iãy kết họp các câu sau dùng từ "so... that" (lđ). 

] We tried to learn English hard. We could pass the exams. 

2 He saved money. He vvant.ed to buy a motorbike. 

i Farmers keep grass in the past.ure. There is food for cattle. 
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4. The pupils read a lot of books. They would be abỉe to rtreptport 
them in class. 

III. Hoàn thành các câu dưới đây dùng tính từ trái naghhĩa 
ỏ dạng so sánh (I đ). 

1. Fm the tallest in this class! 

No, you’re not. YotTre. 

2. My homework was worse than yours. 

No, It wasn’t. It was. 

3. She bought the cheapest watch in the shop. 

No, she didn’t. She bought. 

4. The weather today is colder than yesterday. 

No, It 5 s not. It 5 s. 

IV. Hãy dùng các từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh (;'2đđ). 

1. Why/not/farmers/same crops/years/? 

2. Fammers/keep/land/good condition/growing/'cropss/oor/ 
fertilizing/manure/. 

3. Tractor drivers/most important/workers/farms/nowadayss. 

4. You/seen/new born/calf/cowshed/? ' ! 

V. Đọc đoạn văn sau và trả lòi câu hỏi (2 đ). 

I have two sisters Abigail and Jiỉl, and two brothers, Grahhanm 
and Robert. Abigail is twenty. Jill is six years younger than Abiíigarail 
but she is two years older than Robert. Robert is four yeeanrs 
younger than me and he is eight years yourger than Graham.i. 

1. How many children have my parents got? 

2. How old am I? 

3. Who is the youngest in the family? 
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4 I”Iow old is Robert? 

5 Is Jill older than mo? 

6 How old is Jill? 

7 Am I the oldest in the family? 

8 Who are the t.wins? 

VI. Hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong 

đoạn văn sau (2 đ). 

Today is the íĩrst day of the college term. I have just got my 

new timetable. The íìrst lesson (1). English. This 

lesson begins at. nine o’clock and tinishes at ten to ten. The next 

lesson is Geography and then we have a (2). The break 

lasts from twenty to eleven until five to eleven. The two lessons 
(3). the breaks are Spanish and Maths. 

Tomorrow we have Physics beíore the break (4). 

then History and English (5). Thursday we have my 

íavcurite (6).betvveen ten fífty - five and twelve thirty- 

five There (7). twenty lessons each week but they are 

ai; (8).the morning. We are all very tired by lunchtime. 


BÀI THI HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số 1) 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thòi gian: 90 phút 

I. Diên một từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn 
sau (2 đ). 

This small country is mostly íarmlanđ. The animals seen most 
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7. Well, do you fancy going to the cinema? "The Kíing ILion' 
on. I want to see it but I doiTt want to go alome. 

VI. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để houàini thài 
nhúng câu sau (1 đ). 

1. The museum is the. away of the two builcdiimgg.. (fai 

2. We must. t.ake... heíore things get worse. (aiett)) 

3. Conan Doyle was famous as the.of the greait cdeettectr 

Sherlock Holmes. (creat) 

4. My new car is more. than the one I hiacd tbefoi 


(economy) 

5. Working on the car made her hands. (gireaissce) 

6. The weather in this count.ry is so.t.hat you meweeir knc 

what. to expect. (predict) 


7. Lưu Quang Vũ is probabỉy one of the most farmo>uiS3.. 

in Vietnam. (play) 

8. Mai and her brother were sent to. school wHuein th( 

were thirteen. (board) 

VII. Kêt hợp nhúng câu sau, dùng gợi ý troing; mgoă 
(l,5đ). 

1. The book ỉooked very interesting. He decided tto rreead i 

(so...... that) 

2. I don’t want to read the stories written by hinn. T’rm nc 
interested. (in) 

3. She came to the crowd. She recognized her brothìer* .aimon 
them. (V-ing) 

4. You aren’t more careíul. You wilỉ have an accidemt. ((lumless 

5. My sister’s learning English. She will.be able íto) sspeal 
English when she goes to Australia next summer.. (fso that 
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6. \fobody iikes to filỉ in forms. It ’s an unpỉeasant task. (V-ing) 


\l11 Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành những câu 


sai (1 đ). 

l.Srnest Hemingvvay is one of my . American writers. 

» 

V. best B. íavourite c. iđeal D. most popular 


2. My neighbours made. noise last. night that I couldn’t 

get. to sleep. 

so many B. so much c. such D. so 

3. ,. the gold medal he’11 have t .0 do better than that. 

\. Winning c. To win 

3. In order D. So that he wins 

4. He is very proud. what. he has achieved. 

of B. in c. about D. for 

5. Oh no! I don’t believe it! My purse.! 

V is stolen c. is being stolen 

3. was stolen D. has been stolen 

6. David’s got t.hree daughters. Julia, who’s., is a 

íamous actress. 

younger c. the youngest. 

8. youngest D. the most. young 

7. to the beach if the weather stays warm. 

\. We’lì go c. We*d have gone 

B. We go D. We’d go 

8. Jane and Jack stood in front. of the mirror and looked 

at. 

A. herselí B. hiniselí c. itselí D. themselves 
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BÀI THI HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số 2) 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thời gian: 90 phút 

I. Chọn từ cho trước điên vào chỗ trống đê hoàni tthàn 
đoạn văn sau (2 đ). 

actress - best - better - built - for - native - poet - íSttíageđ 
theatrical - until 

The great English playwright and (1). T \Wíilliaj 

Shakespeare was born on April 23,1564 in the small it( 0 'wn ( 
Stratíord - upon - Avon, about seventy - five miles from LvO)ndoi 

Shakespeare lived in Stratíord - upon - Avon (2). hie wa 

twenty - one. By that time he was married and had thre e Cíhiiildrei 

At twenty - one he left Stratíord - upon - Avon (3). 

London where he joined a (4). company and wor*kíeđ a 

an actor and a playwright. In the late 90s a new theatr-e- ícalle 

"The Globe" was (5). on the bank of the T'huames 

Shakespease became one of its owners. The people of Lonđiomi like> 

it (6).than any other theatre. It was in "The GI oỉb*e " tha 

most of Shakespeare’s plays were (7). at that t:iinne. 1] 

1613 Shakespeare left London and returned to his (8). 

town of Stratíord - upon - Avon. Three years later, oiầ Aipnvil 23 
1616, he died and was buried there. 

II. Tìm từ mà phân in nghiêng cỏ cách phát âiìĩi fkhá< 
so với những từ kia (0,5 đ). 

1. a. energy b. st.age c. general d. eạeer 

2. a. thresh b. notlúng c. fuư/ier d. gromĩtỉk 
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. pics b. ptcce c. niece d. chicí' 

ị. . plaug/i b. laug/i c. naug/ỉty d. hi gh 

III. Hy ghép những vê câu ỏ cột A vói từng vê thích 
híp í cột B (1 đ). 

A 

1. Yu wiỉl get a bett.er job 

2. 'Tny’s daughter has been so sick 

3. Te íllm itselí wasn’t very good 

4. H is senđing the package 

5. Te teacher was angry with 

6. À the ílights were delayed 

7. Te baby began 

8. Hr illness was much more serious than 


B 

a. but I liked the music. 

b.. because there was fog. 

c. we thought at. ílrst. 

d. if you learn another language. 

e. crying in the middlc of the night. 

f. that he had to t.ake her to the hospital. 

g. her students for not. doing their homework. 1 

h.so that it wilỉ arrive in time for his sister’s birthday. 


IV; Đỉn giỏi từ thích hợp vào chỗ trống trong những 


cíusau (1 đ). 

I Sice graduating. school my brother has gott.en very 

iterested. environment issues. 


2 Bve you read any books.. Mark Twain? 
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3. Here - divide this bar of chocolate .. yourselves;. 

4. At school we had a long discussion.. the best wvaay tc 

learn a íbreign language. 

5. last year the noise has become very miach W0)rrsse. 

6. I want two seats. "King Lear” . Sun day miight. 

V. Sắp xếp nhứng từ cho sẵn dưối đây thành câuiỉ hợp 
lí, nhớ viết hoa chữ cái đầu câu (1 đ). 

1. Tve / interesting / that, / seen / most / film / ever / the /7is //. 

2. done / farm / machines / is / the / by / of / work / mosstt //. 

3. why / absent / nobody / quite a long / been / knows / ttiime / 
has / for / he //. 

4. a girl / going / to / if / Julia / we’re / her / is / name /7 the 
baby //. 

5. a key / so that / t.hem / in / ga ve / they / our house / ldeet / I 
/ themselves / to / would //. 

6. but / camera / the same / is / isn’t/ your / mine / to / eĩxxsactly 
/ it / similar //. 

7. the one / last night / that. movie / interesting / sssaw / 
television/ more / we / was / on / than / much //. 

8. asleep / boring / it / I / the play / that / was / fell // was 
watching / so / while / I //. 

VI. Chia động từ trong ngoặc ỏ dạng bị động. Chhúí ý 
dùng đúng thòi của các động từ. (câu đầu được Hàm 
như một ví dụ) (2 đ). 

The world’s íìrst eleetronic Computer (1) was built (buiilddi) al 
the University of Pensylvania in 1946, although Computer -- like 

machines (2) . (build) in the 19th century. Comp'Uteìrrs> (3) 

. (sell) comercially for the íĩrst time in the 195ŨS, and ai lot 
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o£ proress (4). (make) since then. Computers are now 

much tnaller and more powerfuỊ and they (5). (can/buy) 

much iore cheaply. 

Corput.ers (6).(use) in many íieỉds - in business, Science, 

medicie and education, for example. They (7). (can/use) to 

íbrecas the weather or to control robots which make cars. The 

compu 2 r’s memory is the place where information (8) .. 

(keep) nd calculations (9). (do). 

VII. Gọn đáp án đúng trong ngoặc đê hoàn thành những 
câưsau (1 đ). 

1. Ve had to learn so much (homework / exercises) that we 
cdn’t íìnish till midnight. 

2. I was waken up/was waking up) by a strange noise durĩng 
te night. 

3. Ym can’t stop me (to do/doing) what I want. 

4. ]on’t ask me to add the bill. ITn really bad (at/in) 
nathematics. 

5. This watch costs (twĩce more than/twice as much as) that 
cie. 

6. Istill don’t know what to do. I (diđiTt decide / haven't 
đìcided) yet. 

T.Ir Britain íriends often give (themselves/each other) presents 
a Christmas. 

8. Fn pleased eveiybody worked so (hard/diardíy). 

V ỉ lĩ v iết lại những câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao 
ch) nghĩa câu không thay đổi (1,5 đ). 

l.Itisn’t as warm in Canada as it is in Mexico. 

M*xco. 
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5. He is so slow as he never get to class on time. 

6. Do you know how often does the bus run at night? 

7. We wish today was Sunday so that we could spend ttliie dí 
in the country communing with nature. 

8. Many people have stopped to smoke because they airee afra 
that it may be harmíul to their health. 

IV. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi chỗ trống điể hoà 
thành đoạn văn sau (1 đ). 

E.T.: The Extra - Terrestriaỉ: 

A Heartwarming Adventure 

One of my íavourite movies (1)... E.T r ..: Th 

Extra- Terrestrial, a touching Science - íìction stoiry/ aboi 

the ữiendship of a young boy and a (2). froi 

outer space. It takes place in (3). 1980)s3 in 

small American town. (4). E.T/s sp)aicceshi 

leaves without him, he meets Elliot, a boy who becommes hi 
íriend. E.T. likes Elliot, but he is very homesick, SÍO) Ellio 


decides (5). him contact his íriends. Thiisi iis no 

easy (6). some scientists are searching ííorr E.T 

in order to study him. Elliot and E.T. escape fro)im th 
scientists (7).. bicycle. They go to the w/ 0 )O)ds t( 


meet. the spaceship that (8). E.T. home. 


1. A. to be 

B. being 

c. is 

D. are 

2. A. creator 

B. creature 

c. creation 

D. creatimịg 

3. A. the 

B. a 

c. year 

D. the y/&'air 

4. A. Beíore 

B. If 

c. Then 

D. Whem 

5. A. help 

B. to help 

c. helped 

D. helpimịg 

6. A. because 

B. so 

c. so that 

D. but 

7. A. in 

B. of 

c. with 

D. by 

8. A. will bring 

B. WỈU cariy 

c. will get 

D. will tỉaỉkce 
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V. Chyến những câu sau sang dạng bị động (1 đ). 

1. obody has used this bicycle for many years. 

2. DU have to give the book back. 

3. 'ozart wrote more than 600 pieces of music. 

4. e is painting his house green now. 

VI. Co dạng đúng của tính từ hoặc trạng từ trong ngoặc 

(lí)- 

1. ứin is the (happy) person that we know. 

2. he acts (badly) now than ever beíore. 

3. am doesn’t read as (quick) as his sister. 

4. he exam was quite diffỉcult - (diíílcult) than we expected. 

5. 'hat is the (popular) sport in your country? 

6. ỉease give me the (small) of the two pieces of cake. 

7. f the three hats, I like the black one (good). 

8. e had an aceiđent becaưse he was driving too (fast). 

VII. ừng từ gợi ý trong ngoặc, viết lại những câu sau 
sa c ho nghĩa câu khống thay đổi (1,5 đ). 

ví lự,: Mary doesn’t play the piano as well as her sister. 

)etter) 

Mary’s sister plays the piano better than her. 

1. thínk eoffềe is better than tea. (prefer) 

2. >airning English is not easy. (learn) 

3. ítarted running one mile every morning 3 years ago. (for) 

4 . 3 one I know is taller than he is. (tallest) 

5. :am’t swim very well. (good at) 

6. ìeì thinks table tennis is a great game to play. (love) 
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VIII. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (1 (đi). 

1. We / stayed / the / comfoi'table hotel / íown //. 

2. I / wish / villa / suburb //. 

3. Brother / interested / paint / but / not good II. 

4. He / drive / so fast / no one / ride / him //. 


ưnit II + 12 
WRITTEN TEST 6 
Thòi gian: 45 phút 


I. Chia động từ trong ngoặc (2 đ). 

1. It’s the flrst time he (win) the school prize. 

2. When I (see) him, he (talk) to someone so he (no t recogpmise) 
me then. 

3. We (go) to school 6 days a week, but we (not have) hessssons 
yesterday because it was Sunday. 

4. Fm veiy happy (see) you again, Lan. 

*5. John wishes he (be) Vietnamese. 

II. Chọn một đáp án thích hợp cho mỗi chỗ trống (( 1 đ). 

1. It’s very kind. you to help the poor. 

a. for b. of c. when 

*2. My mother preíers. 

a. to sing than to dance b. singing to dancing 
c. singing than dancing 
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3 1'Liits are very useíul. our healt.h. 


afor b. in. c. to 

4 ĩiry is very. of cats. She always plays with them. 

ânterested b. aữaid c. fond 


III. Eên một gioi từ thích hợp vào mỗi chỗ trống (1 đ). 

1 \? are very proud.your result. You are a good pupil. 


angratulation! 

2 b doesn*t like English. He is very bad. it. 

3 'ìank you very much. Fve learnt a lot. you. 


4 iy car was made. Japan, you know? 

IV. Kí hợp hai câu sau thành một, dùng cấu trúc "not 
on... but also" (2 đ). 

Ví ụ: She likes English. She likes Erench, too 

- She ìikes not onỉy English but. also French. 

1. y sister is young. She is beautifuỊ too. 

2. he film is íamous in Vietnam. It’s íamous in many other 
íuntries in the world, t.oo. 

3. y íViends gave me many nice flowers. They ga ve me many 
'esents, too. 

4. am studies very well. He sings beaut.it ully, too. 

V. Sì sai các chứ in nghiêng ở các câu sau (2 đ). 

1. am sitting among you and Lan. 

2. hy do you always ask me do many exercises. 

3 . 1 rather not to study mathematics. 

*4đr Black has never seen anything make of diamond. 

5. 1 my class mat.es want 1 to study better. 
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6. Your sister was made cry by my joke. 

*7. There was only a few people at. the part.y. 

8. There are no buses today. The drivers are in st.rike.. 

VI. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống í(,'2 đ) 

Thank you for your letter which (1). here yestbe^rday 

It’s a pity the weather in Samson was so bad, we had mcott hac 

good weat.her, (2). My mother says it is the (3 ). 

summer she can remember. While I (4). along tthie* (Coasl 

road the other day, there was a terrible storm. I couldn’t ẾSíeee and 
was aíraid I (5)... an accident, so I stopped th-e caiir and 


waited (6). Some people say men drive (7). 

than women but I đon’t think so. It (8). me &L long 

time to get home, but at least., I arrived saíely. 

1. a. arrived to b. has arrived c. arrived 

2. a. too b. either c. neither 

*3. a. more bad b. worse c. worst. 

4. a. drive b. drove c. was drivim^g 

5. a. would have b.will have c. had 

*6. a. for the storm passing b. for the storm to pass 

c. the storm passing. 

7. a. more eareíully b. the most careíul c. most care 

8. a. took b. had taken c. taking 
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Unit 13 + 14 
WRITTEN TEST 7 
Thỏi gian: 45 phút 


h Hoi thành các câu sau (2 đ). 

1. ^ur hair needs. It is very long. 

2. 11 go to bed ỉate. 

3. (uld you show me where.? 

4. 1' parent.s think I am not old enough 


II. Klanh tròn câu trả lỏi thích họp (1 đ). 

1. ỉist we wear uniforms tomorrow? - No, we. 

a. ustn’t b. don’t c. neeđn’t 

2. Jin drives very.. . He had two aceidents ỉast year. 

a. reless b. carelessly c. careíully 

*3. h having my shirt... by my mother. 

a. )ning b. iron c. ironed 

4. In viồited the . because she had a decaying tooth. 

a. •ntist b. doctor c. hospital 


III. ĩn m«)t mệnh đê thích hợp ỏ cột B đê tạo thành 


câithích họp (2 đ). 

A 

\ Ịị mother tells me 
2. f had his bicycle repaired 
3 Ị'0U go to school late 
4. Ịep the door open, please 


B 

a. because it was broken. 

b. it is too hot here. 

c. to clean my teeth everyday. 

d. the teacher won’t let. you 
co me in to class. 
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IV. Điên một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống ((1 đ 


1. Mr Johnson has been in hospital. three. days. 

*2. They have known each ot.her. last. Christm.as. 


3. He never helps me. housework. 

4. Don’t complain. this old pair of shoes. I’ve h.ie?aard i 

many times. 

V. Chia động từ cho trong ngoặc (2 đ). 

1. Jane (say) he would be late in the evening. 

*2. His class-mates have him (do) all homework beíbre itue 3 goe; 
to school. 

3. If you (study) hard, you (pass) the exam easily. 

4. Who you (wait) for, Lan? Look! Van (come). 

5. My íather (smoke) a lot. He (smoke) ten cigarettes t Oídđay. 

VI. Kêt hợp các cặp câu sau dùng câu trúc "Eiaouig^h 4- 
to infỉnitive" hoặc "So 4- adj/adv 4- that" (2 đ). 

Ví dụ: The coffee is not warm. I can’t drink it. 

- The coffee is not warm enough t .0 drink. 

1. The ground isn’t, large. We can’t. play íbotball there. 

2. This exercise is very đifficult.None of us can do it. 

3. The film was very boring. We didn’t want to see it. 

*4. The boy is running very fast. We hardly catch him. 
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l)nit 15 + 16 
WRITTEN TEST 8 
Thỏi gian: 45 phút 


L Chí dạng đúng của các lừ trong ngoặc (danh từ, tính 
từ.....) (1.5 đ). 

V. ụ: My mother wants to buy a new (cook). 

- M mot.her wants to buy a new cooker. 

*1 lok! The re are many (colour) flags waving in the breeze. 

2 IV sist.er has a lot. of (wood) toys. They are very nice. 

3 Y sometimes sencl our relatives or íriends (greet.) cards on 
íecial oceasions. 

4 eople li ke t.his film very mueh. It’s both (excite) and 
mu se). 

*5 irthday is one of the family (celebrate). 

II. Dng cấu trúc 'had better (not)..." đê viết lại các câu 
sai(l đ). 

Ví 1 : You should go to bed early. 

- You’d better go to bed early. 

1. :y mother shouldn t buy so much meat. 

2. he advises me not to copy his exercise at the test. 

3. should eat less sweet at night. It is not good. 

4. e should go to the doctor if he íềels badly. 

III. (lia động từ cho trong ngoặc (2 đ). 

1 . /[eet) my aunt, I shouted with joy. 

*2. he children are laughing as if they (be) happy. 
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3. How interesting it (be) to see this íìlm again. 

4. If you don’t mind, I (help) you. 

5. If pigs (have) wings, they (fly). 

*6. You’đ better not, sit on the íloor. It (not elean) sinc:ee las 
Sunday. I must (do) it now. 

IV. Kết hợp các câu sau dùng từ gợi ý trong ngoặc ((22 đ) 

1. I am very tired. I can’t walk now. (too + adj.) 

2. The room is bright. We can learn here. (adj + enough. 

3. He turned the lights off. Then he went t .0 bed. (Aíter. 

4. The pupil had the parting party. Then they went. on t theiỉ 

summer vacation. (Beíore.) 

V. Khoanh tròn câu trả lòi đúng (2 đ). 

1- If he.a millionaire, he would travel around the vvvcorld. 

a. was b. were c. is 

2. You. better tell me what you are thinking. 

a. would b. rather c. had 

3. Why don’t you do this. you are told? 

a. like b. what c. as if 

4. beautiíul your mother is. 

a. How b. What c. How much 

5. Can you see Mary. the crowd? 

a. am ong b. at c. between 

6. This old man is clever.....to make fine things from W'099d. 

a. rather b. enough c. more 

7. Our parents have us. the house every aíternoon.. 

a. to clean b. clean c. cleaned. 
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' g. you learnt harder, you. pass the exam. 

ayill b. will have c. would. 


VI. Ich sang tiếng Anh (1.5 đ). 

1. ếu tôi lớn hơn ba tuổi, tôi đã không phái là học sinh lớp 

2. » Việt Nam 3 năm trước chúng tôi thường đót pháo vào 
êm giao thừa và sáng mùng một để đdn năm mới, còn bây 
ỉờ thi không. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Số 1) 
Thời gian: 60 phút 


I. Hí dùng các từ nối "not only... but also" hoặc "both... 
an" đê hoàn thành các câu sau (2 đ). 

1. was. cold and wet. 


2. ulia speaks . Spanish but also French. 

3. hey have houses . in the country and in the City. 


4. he was . hungry and t.ired when she returned from 

vork. 

5. [e not. only directed the movie . acted in it. 

6. le has .. the time and the rnoney. 

7. au) Anka both plays the piano .. composes musỉc. 

8. he new models are.more economical but also more 

ứ.tractive. 
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II. Hãy sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu huàm cchỉnl 

(1 đ). 

1. for / not, / she / spoken / him / t.o / years / has / ten . 

2. that / you / have / seen / yet / movie ? 

3. are / t.hey / have / vvaiting/ left / or / they / still / ahrceỉrady 

4. never / meal / wonderful / a / I / beíore / have / sucih i! hacỉ 

III. Hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu Hđhỏn; 
thay đổi (2 đ). 

1. Farmers spray the trees each week. 

The trees. 

2. A child can unđerst.and the problem 

The problem. 

3. The sun’s much hotter than the moon. 

The moon isn’t. 

4. You can read more quickly than I can. 

I can’t. 

IV. Cho dạng đúng của những động từ trong ĩigoỊặtc đẽ 
hoàn thành đoạn hội thoại sau (chỉ dùng thòi hiện 
tại hoàn thành và quá khú đơn giản) (2 đ). 

A. Since you (leave) school, you (travel) a lot, (not. ỵou')? > 

B Yes, so far I (live) in eight countries, but of course I i(wisit.) 
more than that.. 

A. What is the most. interest.ing place you (be) to? 

B. It’s hard to say. I (be) in Paris a few years ago and I Tceally 
(enjoy) it. 

A. (You do) a lot of sightseeing whi]e you (be) there? 

B. Yes, I (do). 
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A. Ahere íyou go /? 

B. go) up the Kiííeỉ Tower, and I (see) a pỉay at the Comeđie 
Pnnyaise. í must say. the play (be) really good. 

A. ^ >11 ever be) to South America? 

B. Mi, not yet. But I hope to go the re next year. 

V. Hí} chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu 
sai 1 đ). 

1. tò very important. tooth decay 

X. ivoid b. avoiding c. to avoid d. avoided. 

2.0ie way to stop topth decay is. less sugar. 

t. 0 eat b. for eating c. you eat d. you are eating. 

3.. your teeth with íluoride tooth- paste after every meal 

isimportant 

a.Brushes b. Brush c. Brushing d. You brush. 

4.Yu can also improve yoưr teeth if . healthy tood. 

a. ũ have b. having c. you ha ve d. have 

VI. lã tìm mọt tù thích hợp để điên vào mỗi chỗ trống 
trug đoạn văn đưỏi đây 2 đ). 

Itis/eiy important to have healthy teeth. Good (1).help 

us to c.ew our food. Thev also heỉp us to look nice. 

Hìvcan we keep oưr teeth healthy? First, we oưght (2). 

visitoir dentist twice a year. He can filỉ the small holes in our 

teeth bíore (3)... destroy the teet.h. He can examine our 

teetí o check that they are growing in the right way. 


Ưnfơ*t nately, many people wait until they (4). toothache 

beíoie hey see a dentist. 

ScCdidly, we should brush our teeth (5). a toothbrush 
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and íluoride toothpaste at least. tvvice a day - once afteir breeaakía 
and once before we go to bed. We can also use wooden hootthhpict 
to ciean between our teeth (6). a meal. 

Thirdly, we should eat (7). that is good for our* tteeHth an 

our body: milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, raw vegeettabk' 
and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits and cakeĩs airee ba 

especially when we (8). them between meals, Thee^y ar 

harmíul because they st.ick to our t.eeth and cause decay. 

Từ mới: wooden toothpicks: tăm gỗ 
stick: dính chặt 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Số 2) 
Thời gian: 60 phút 


I. Điên vào mỗi chỗ trống trong các câu sau idiììn 
"between" hoặc "among" (2 đ). 

1. The girl was. the ages of 15 and 20. 

2. She entered the crowdeđ restaurant and sat down.the 

peúple there. 

3. ..all the things in her handbag there was a plhoto^gTraph 

of a man. 

4. When she looked up, the same man was standin.g . 

her and the door. 

5. the many things they discussed that aíterntoon \were 

the subjects of Science and education. 

6. What. else do you think happened .. the beg;inniin,ig oĩ 

this story and their wedđing day five months lateir. 
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7. Eli is . the íìrst group. 

8. brother is sitting. his two classmat.es. 

II. Hiy kết hợp những cặp câu dưói đây, dùng mẫu 
'eniugh + to iníinitỉve" (1 đ). 

L. Sie’s strong. She can carry this suitcase. 

2. Ihe film wasn’t interesting. I didn’t watch it. 

3. ỉe is not old. He canh drive a car. 

4. Tiese machines are powerful. They can plough the hard soil. 

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc và chọn 
mộ trong các từ for, since hay ago trong các câu dưới 
đâ} (1,5 đ). 

1. Sie (have) a headache (for, since, ago) she (get) up this moming 

2. ] (be) here (for, since, ago) an hour! Where (you be)? 

3. le (leave) school three years (for, since, ago), then he (work) 
n France (for, since, ago) a few months beíore Corning back 
0 England. 

4. le (just get) a new job, and he’s going to work in the United 
ltat.es (for, since, ago) six years. 

IV. Đ»c đoạn văn sau. Dựa vào thỏng tin trong đoạn văn 
đỏ, hãy xem các câu cho dưới đây là đúng hay sai. 
Nếi đúng viết (T) nêu sai viết (F) nếu thống tin khổng 
cố trong đoạn văn đỏ viết (?) (1,5 đ). 

Evcn beíore it is bom, a baby has small teeth under its gums. 
At ab-ut the age of six months, its íirst tooth starts to grow. 
BefoTí the young chiỉd is three years old, it has twenty small teet.h. 
Betw r en the ages of six and t.welve a second set of teeth form in 
the gun below the íĩrst teeth and push them out. 

Tiừ nới: gum: lợi 

set: bộ, loạt. 
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1. A baby has teeth unđer its gums even before its birt.hi. 

2. A baby’s first, tơoth appears as soon as it is born. 

3. A three year old child has twent;y small teeth. 

4. A child’s second set of teeth appear beíore it is six yearrs? old. 

5. The growth of the second set of teet.h is very painíuỉl. 

6. A child’s second teeth begin tơ grow while the child sttiíll has 
its íirst teeth. 

V. Hãy tìm từ có cách phát âm khác vỏi những từ khác 


trong mỗi 

nhỏm 

dưới 

đây (1 đ). 

1. made 

rain 

play 

fast 

2. got 

job 

long 

born 

3. heard 

burn 

heai' 

íirst 

4. lunch 

true 

much 

up 


VI. Hãy cấu tạo tính từ từ nhứng danh từ sau bằng ếcách 
thêm "y" vào mỗi danh từ (chú ý cách viết của mỗi 
từ). Sau đỏ chọn một từ thích hợp để điên vào mỗi 
chỗ trống trong các câu dưỏi đây (2 đ). 

salt snow juiee sun 

ice cloud wind shine 

1. Yesterday was a beautiíul day. It was . The? sky 

is. today. The vveather is bad. 

2. Oranges are . Bananas are not. 

3. Gold is . 

4. In winter there are oft.en .days. Somethnes the s tireets 

become . 

5. In spring there are . days. The wind blovvs a ìot.. 

6. This food is too 
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I canh. eat. it. 











VIL Dịch sang tiếng Anh (1 đ). 

Cao su rất cố ích vì nó không những mềm mà còn co' tính đàn 
hôi Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ được sản xuất từ cao su đcặc 
biệí là sâm lốp cho xe đạp, xe máy và ô tô. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NÂNG CAO 

(Số 1) 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thòi gian: 90 phút 


I. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống (2 đ). 

Hnee the beginning of this century, tooth decay has greatly 
inc:easeđ. The amo-unt of sugar in our food has also 

.(1). Doctors and dentis’s now know that 

...... ......(2). is the chief cause of t.ooth decay Eskimo’s 

teeti, for example, started to.(3).when they began 

to eit sweater . ( 4 ) . Long ago đoctors did not li ke 

to .(5). people’s teeth. Barkers and blacksmiths 

. (6). . after people’s teeth and pulled them 

.(7).. when they decayed. Some people thought 

......(8). was a punishment from the Gods. 


5 - 155 
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II. Chia động từ trong ngoặc ỏ những câu sau (2 đ) . 

1. My father (stop) smoking 5 years ago. It means he ( D.OÍ 
smoke) for 5 years. 

2. Fm tired. Fd rather (not play) more. 

3. Colin’s parents always encouraged him (study) hardỉ at 
school. 

4. It is a diíílcult problem. It needs (think) about very carefully. 

5. I (not go) to his birthday party if he (not invite) me. 

6. Did Jill make the dresses herselt or did she have her mother 
(make) them. 

III. Chọn từ trái nghĩa với từ trong ngoặc đê hoàn thành 
những câu sau, thay đổi dạng của từ nếu cần thiết 
(1 đ); 

íorbid considerable hard happy 

lend minor pass whisper 

1. FIe’s in hospital for a. operation. (major) 

2. Fm sure it is easy for him to. the exam. (fail) 

3. It was made of some kind of. material. (soft) 


4. Smoking is. in this part of the cinema. (permit) 

5. There’s a . difference between the two. (slight) 

6. You haven’t. me the rubber, have you, Johi’j? 

(borrow) 

7. There is a .look on her face. (sad) 
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8 Tm írightened", she 


. (yell) 


IV. Sắp xếp những câu sau thành bài hội thoại hợp lí 
(1 đ). 

1 Why wasn’t he in the t.eam? 

2 No, he mustn’t play for two months. He shout.ed at the 
reíeree and he was suspended. 

3 Our t.eanTs going to win tonight. 

4 That was because Paul didn’t play. 

5. Is Michael playing? 

6. They lost last, Saturday. 

7. He was ill, but he has recovered now. 

V. Dựa vào năm từ cho trước, hãy tìm tù thích hợp điên 
vào chỗ trống (0,5 đ). 

Ví dụ: ball, kick, pịich, goal, reíeree: íootball 

1. teeth, dentist, pain, decay, niling: ... 

2. saddle, ride, handlebar, pedals, wheel: . 

3. needles, thread, pattern, thimble, buttons:. 

4. table, bat, net, serve, ball:. 

VI. Chuyển nhúng câu sau sang cách nối chủ động (1 đ). 

1. The AC Milan team has been promỉsed a new house if they 
win the European Cup. 

2. School notice: This door must be kept. shut.. 

3. That desk was made of plastic and iron. 

4 A ỉơt. of work is being done by students. 
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VII. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau (0,5 đ). 


1. ru try t .0 . my best. What about you? 

A. do c. show 

B. make D. work 


2. ' ; Did you get any maiỉ?” 

"No, I haven’t got a letter." 

A. a long time c. since a long ti me 

B. a long time before D. for a long time 

3. Uníortunately, David wasn’t... to be a good basket ball 

player. 

A. so tall c. quite tall 

B. tall enough D. tall that 

4. I have my chair. by the carpenter. 

A. repair c. repaired 

B. to repair D. repairing 

VIII. Ghép những câu sau, dùng gợi ý trong ngoặc (2 đ). 

1. My sister speaks English very careíully. She speaks very 
clearly. 

(not only. not also) 

2. The coffee is strong. It will keep us awake. (enough) 

3. Mike’s brother went to the school workshop. Mike went to 

the school vvorkshop. (both.. and) 

4. My neighbour was kind. He helped me to repair my bicycle. 
(to - inílnitive) 

5. She was very tired. She couldn’t walk any íurther. (so. 

that) 

6. Lan felt happy. She sang loudly. (V-ing) 

7. Tell the teacher the truth. Fm sure he’ll believe you. (if) 
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8. AI len and Tom were vvait.ing íorthe sa me bus. As a result they 
started tai ki ng. (beoause) 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NÂNG CAO(SỐ 2) 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thỏi gian: 90 phút 


I. Chia động từ trong ngoặc ỏ những câu sau (1 đ). 

1. I (not see) your aunt recently. 

- No, she (not be) out of her house since she (buy) her COỈOU 1 ' 

TV. 

2. Like humans, zoo animals must (have) a dent.ist. (íìll) their 
teeth. 

3. My teacher told me (not speak) to anyone about. it. 

4. If Maria (come), please ask her to call me. 

5. You look very busy when I saw you last, night. What you 
(do)? 

II. Tìm tìí mà phần in nghiêng cỏ cách phát âm khác 
so vói những tù kia (0,5 đ). 


1 . 

a. eage 

b. Chase 

c. ache 

d. metal 

2. 

3. /eremlin 

b. s/ey 

c. /enight 

d. /dck 

3. 

3. fancy 

b. ty re 

c. cry 

d. shy 

4. 

3. Steel 

b.sugar 

c. seek 

d. silk 
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III. Điên một giỏi từ thích họp vào mỗi chỗ trống trong 
những câu sau (1 đ). 

1. There are some difference. British and American 

English. 

2. I’m sorry. being late. It was good.you to wait, 

for me. 

3. When I saw Mary, I congratulated her. her success in 

the exam. 

4. TheyVe known each other. they were at school. 

5. He didn’t move the table. himselí. He got 

someone. help him. 

6. We have a good relationship... our neighbours. 

IV. Đặt câu hỏi cho phân Ền nghiêng ỏ những câu sau 
(1,5 đ). 

1. I haven’t had a holiday for 3 years. 

2. This ring is made of gold and diamond. 

3. Jack taught me to play ping-pong. 

4. The best kind costs about fifty pounds. 

5. Our new school workshop is twice as big as this lecture hall. 

6. The pupils went to the museurn yesterday. 

V. Chọn từ thích hợp điên vào chỗ trống để hoàn thành 
đoạn văn sau (2 đ). 

beaten - bottom - defensive - drawn - during - 

fewer - forward - into - top - won 

Manchester United ha ve (1).the Gold Cup. Although 

they have playeđ (2). matches than Arsenal or 

Liverpool, they have scored more points. In fact, Manchester 
United ha ve lost only fíve matches (3).the whole season 
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and they have í4). only six. Arsenal have beaten 

Liverpool (5). third pìace and they have scored 65 


points from 38 matches. This season, Arsenal have had a very 

strong (6).. team. They have drawn a lot of matches but 

not many teams have (7). them. Barnsley are at the 

(8). of the table. They ha ve lost almost every match 

this season. 

VI. Tìm lỗi sai ỏ những câu sau và chữa lại cho đúng 
(1 đ). 

1. Not only her parents but her brothers and sisters also li ve 
in London. 

2. The house is dirty. We haveĩTt cleaned it since ages. 

3. We won’t go for a walk if it won’t be fine tomorrovv. 

4. There were not. people enough to have the meeting. 

5. Ann preíers going for a swim than playing table tennis. 

6. Her mother requested her don’t come home late. 

7. Were those cars made of Japan or Germany? 

8. You don’t need to iron that shirt. ĩt doesn’t need to iron. 

VII. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành 
những câu sau (1 đ). 

1. It was extremely. of you to leave your bike outside 

the đoor withoưt locking. (care) 

2. She made a thorough. of the body. (examine) 


3. Even if you are a. , you can 5 t buy health and . 

(million / happy) 

4. Her parents. her to apply for the job. (courage) 


5. Switzerland and Aưstria are both. country. 

(mountain) 
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6. I can’t say t.hat. work usually. me, but this particular 

job is very. (tire) 

VIII. Viết lại những câu sau bắt đâu bằng từ cho trước 
sao cho nghĩa của câu khổng thay đổi (2 đ). 

1. Thank you íbr helping me. 

It was kind. 

2. Staying at home woulđ be better than going out tonight. 

I’d rather . 

3. Mrs Green told Alice t .0 carry those books back home. 

Mrs Green had . 

4. You can’t understand these t.hings because you are very 
young. 

You aren’t old. 

5. I’ve got so much to do today. 

I wish. . 

6. Robert, is a playwright as well as an actor. 

Robert is not only. 

7. They didn’t ílnish the kit.chen on Monday. 

The kitchen. 

8. The last time I saw Linda was at, Jimmy’s birthday party. 

I haven’t. 


72 













Unit 17 + 18 
VVR1TTEN TEST 9 
Thời gian: 45 phút 


I. Điên một từ thích họp vào chỗ trống trong đoạn hội 
thoại sau (1 đ). 

A: Ha ve you ever visited Ho Chi Minh (1)., Lan? 

B: Yes, I went the re with my classmat.es last summer. 

A: ThaCs great. Would you mind t.elling me something about 
it? What’s it like? 

B: It’s an impressive (2).built on Badinh (3) ...Yoư 

know it's very cool and quiet inside. 

A: Did you take any photographs? 

B: Yes, look at them. 

A: Oh! (4) . beautiíul they are. I wish I eouìd visit. it 

so me day. 

II. Kết hợp các câu sau dùng quá khứ phân từ (2 đ). 

ví dụ: This is a house. It was built 50 years ago. 

- This is a house built 50 years ago. 

1. Look at these fiowers. They were made by Lan. 

2. We li ke all the poems. They were writt.en by Xuan Dieu. 

3. These shoes are very good. They are made in Italy. 

4. I am reading an English novel. It was translated into 
Vietnamese. 

III. Chia động tù trong ngoặc ỏ những câu sau (2 đ). 

1. How many historical places you (be) to? 
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2. Shakespeare, the íầmous Engỉish playvvright (bear) in 1564 
and (die) in 1616. 

3. I (sing) the song if I knew the words. 

4. I (wake) up last night. when I (hear) a strange noise. 

5. Would you mind (open) the door. I’m very hot. 

*6. These are toys (make) in Japan. 

IV. Chuyên những câu sau sang dạng bị động (2 đ). 

1. Why đidn’t you buy these books? 

2. They cut my hair every two months. 

3. We couldn’t do this diíílcult exercise yesterdaỵ. 

*4. They say I am very intelligent. 

V. Khoanh tròn câu trả lời đúng (2 đ). 

1. These plays are written to..... 

a. played b. be pỉayed c. play 

2. You’d better. morning exercise more regularly. 

a. do b. to do c. doing 

3. She spends money. she earned a lot. 

a ’ 83 b. if c. as if 

4. Nguyên Du is one of the most brilliant poets in 

Vietnamese. 

a. histoiy b. literature c.society 

5. This English book is easy foi' you . 

a. to reađ b. reading c. t .0 be read. 

6. What is the . mountain in the world? 

a. higher b. tallest. c. highest. 

7. They looked . after their holiday. 

a. healthy b. health c. more health 
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8. Which is bigger, the Earth . the Moon 

a. and b. or. c. between 


VI. Điên một giói từ thích hợp (like hoặc as) vào chỗ 
trồng (I đ). 


1. a íriend, Nam was always ready to help me. 

2. I am . my niother, but. I am a bit shorter. 


*3. John’s sister works. an engineer. 

4. We are very happy to have a íriend.. you. 


Unit 19 + 20 
WRITTEN TEST 10 
Thòi gian: 45 phút 

I. Điên một giói từ thích hợp vào chỗ trống (1 đ). 

1. The children are very excited. their next summer 

ho li day. 

2. My sister is known. the most beautiíul girl in her 

class. 

3. You can buy many t.hings. sale at the Fair. 

4. John always helps me. the homevrork. 

II. Khoanh tròn câu trả lỏi đúng (2 đ). 

1. Shak<espeare’s play were written to. 

a. act b. acted c. be acted 

2. She i.s one of íamous. in the theatre. 

a. períòrmers b. períormer c. períorm 
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3. You are 


weak to carry this bag 


a. veiy b. too c. enough 

4. Do you. wear uniíorms in your school. 

a. ought to b. need c. have to 

5. Don’t. come to see him now, he. his dinner. 

a. has taken b. will take c. is taking. 

*6. A lot. of new houses. in Hanoi suburbs at, present. 

a. are building b. are being built, c. will be built. 

7. They have played íootball since the rain. 

a. has stopped b. stops c. stopped 

8. The river is deep. for ships to sail up to the port, of' 

London. 

a. enough b. too. c. as. 

III. Chia động từ trong ngoặc (1 đ). 

1. I don’t think we ímeet) each other beíore. 

*2. Oh, I (see) you once at Lan’s party last month, but. you (nơt 
talk) to me. 

*3. Nothing (do) since I moved here. 

IV. Viêt lại các câu sau đây dùng câu điêu kiện loại 2 
(2 đ). 

Ví dụ: I don’t have a brother. I can’t help him do his homework. 

- If I had a brother I would help him do his homework. 

1. It’s very cold today. We can’t. go swimming. 

2. He studỉes very badly. He always get bad mark s 

3. They are very kind. Eveiyone likes them very much 

4. Lan doesn’t have enough money. She wants to buy a new 
book. 
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V. sắp xếỉ thành bài hội thoại hụp lí (2 đ). 

1. I wen to Hai Phong. 

2. How cid you travel? 

3. Oh, v<ry nice. I ha ve been there many times. 

4. No, I vent. there with my mother. Have you ever been the re? 

5. I wen by trai TI. 

6. No, I iaven’t. What’s it. like? 

7. Did yiu go with your fat,her? 

8. Hello,Jam. Where did you go last week? 

VI. Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách dùng những từ 
cho sẵi (2 đ). 

I live in a small (1). called Henfield. There are about. 600 

people he re I love the village (2). it is very quiet and life 

is s 1 ow ani easy. The village is always clean - people look after 

it with (3). The air is always clean, too. It is much more 

(4). here than in a city because everyone (5). 

everyone, aid if someone has a problem, there are always people 
who can hep. 

There ae only a few things that I don’t like about Heníieìd. 

One thlng iít.hat we have not (6).t.hings to do in the evening. 

We have nrt got any cinemas or theatres. The other thing is t.hat 
people alwiy s talk about each other, and everyone knows what 

everyone ’sd'ing. But I still (7). village life to (8). in a 

big City. 

- t.rou'le - polite - great eare - many. 

- pref(T - life - much - knows 

- vil!a,e - because - íriendly - hates 
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BÀI THI CUỐI NẢM (SỐ 1) 
Thòi gian: 60 phút 


I. Hãy chọn một trong các từ cho sẵn để điên vào mỗi 
chỗ trống trong các câu sau (2 đ). 

a few a little any enough many mu ch some too 

1. "Would you like . more meat?" "Yes, please, hut only. 

2- "Have you got any fruit?" "There aren’t . apples left, 

and there are only . bananas, but weve got a lot of 

oranges and pears". 

3. How. people are there in your family, and how. 

do you spend on food each week? 

4. I used to borrow my mother } s clothes, but now they’re . 

small for me. 

5. Jennifer is only sixteen. She is not old . to drive. 

II. Kết hợp các cặp câu dưỏi đây dùng mẫu 'too + adj 
+ to infinitive M (1 đ). 

1. This exercise is very difficult,we can’t do it. 

2. She was very young. She couldn’t earn money. 

3. The children were sleepy. They couldnT vvatch the display 
of fireworks. 

4. My grandíầther is very old. He can’!. work in the fíeld. 

III. Hãy hoàn thành các câu sau đây bằng cách điên một 
động từ thích họp vào mỗi chỗ trống (1 đ). 


1. You have a bad cough. You had better .a doctor about. it. 

2. It might rain today. I think you’d better . this umbrella 

with you. 
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3. YoiTd ỉetter not . any more. You have to drive home. 

4. The exim will start at exactly nine o’clock, so you’d better 

not . iate. 

IV. Dùng những từ gợi ý cho dưới đây để viết thành câu 
hoàn chỉnh (1 đ). 

1. this bo:k / easy / read /. 

2. easy / nake mistakes / you / learning / language /. 

3. lo ve ly / see / you / last night /. 

4. Jack / ìappy / win / championship / tournament. 

V. . Hãy sắp xếp các dòng bị xáo trộn đê tạo thành một 

lá thư h)àn chỉnh (1 đ). 

Dear Alicr and Jim. 

a. Would 7 0 U mind having a look for me? 

b. The coìversation was excellent and the food deỉicious! 

c. I think [ left a pair of brown trousers in the wardrobe of my 
roorn. 

d. I had a wonderful time. 

e. Plea^e :an you let me know if you find them? 

f. Thank ; 0 U for having me to stay last vveekend. 

g. It was ovely to see you all. See you again soon! 

h. Cou.ỉd ;ou do something for me? 

i. Thanksa lot. 

Love. 

Jack 
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VI. Hãy cho dạng đúng của những động từ trong ngoặc 
(2 đ). 

Barbara and John are neighbours. They (know) each other for 
several years. Barbara (move) int.o her house in 1985 and John 
(live) next door since he (come) to the area in 1986. 

Barbara is a writer. She (write) seven novels and (win) several 
awards for her books. A few years ago she (win) the prize for the 
most promissing author of the year. At the moment she (vvrite) a 
detective story. 

Từ mới: neighbour: hàng xđm promissing: đầy hứa hẹn 
award: giải thưởng detective: trinh thám. 

VII. Hãy điên một từ thích họp vào mỗi chỗ trống trong 
đoạn văn dưới đây (2 đ). 

COFFEE 

Coffee grows on trees (1).t.ropical countries. The tre Qci 

are not very tall. They are less (2). four metres high. 

They have shiny leaves (3). white flowers. Fruit starts 

to grow when the trees are five years old. Each fruit (4). 

two seeds in it. We call the seeds coffee beans. 

Coffee came from Ethiopia in East Aữica. People saw animals 

eating the Ieaves and fruit. of coffee plants. The (5). 

stayed awake all night. Then people started eating the fruit too. 

People took coffee (6)... Ethiopia to the Middle East 

and then t .0 Europe. They started making a drink from coffee 


about 700 years (7). They liked to go to coffee houses 

to drink (8). and t.alk. 
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BÀI THI CUỐI NẰM (SỐ 2) 
Thòi gian: 60 phút 


I. Điên một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn 

hội thoại sau (1,5 đ). 

Bob: This farm is big. 

Tim: Yes, most of the farm work here (1).(2). by 

machines and (3)...... my íather. 

Bob: Do you keep cows for milk? 

Tim: Yes, they (4). (5). over there. 

Bob: (6). you need ext.ra - men? 

Tim: We do. They ( 7 ). ( 8 ) .. during the harvest. They 

do simple things. 

Bob: (9). (10). ? 

Tim: Yes, things like picking potatoes, cutting cabbages 
(11). (12). by those people. 

Từ mới: extra-men: công nhân mướn thêm. 

II. Hãy kết hợp các cặp câu dưới đây dùng động tính từ 
hiện tại (PI) hoặc động tính từ quá khứ (PII) (1,5 đ). 

1. My grandíather was sỉtting in an armchair. He was reading 
a newspaper. 

2. This is a large field. It is ploughed by the most modern 
tractor. 

3. Fm looking at these shoes. They are made of leather. 

4. The old man was walking along the Street. He was talking 
to himselí*. 

5. I got home. I was feeling very tired. 


6 - 155 
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6. The audỉence talked about a play. It was vvritten by 
Shakespeare. 

III. Hãy viết lại các câu sau dùng "so" hoặc "too" (1 đ). 

1. I didn’t go to the party because I was veiy busy. 

(too) I was. the party. 

2. I couldĩTt keep my eyes open because I was very tired. 

(so) I was. keep my eyes open. 

3. Her son is so young that he caĩTt understand this. 

(too) Her son is. this. 

4. I eouldn’t stop laughing. I was very amused. 

(so) I was. laughing. 

V. Hãy cho dạng đúng của những từ trong ngoặc (2 đ). 

I am staying in a very (comíbrt) hotel in the South of France, 
near a (sancl) beach. Unfortunat,ely it has been very (wind) and 
the hot.el itself is very (expense). And other problem is that the 
chef can’t cook very (good). The food is rather bad and I ha ve 
been (hunger) most of the time because I have had great (difficult) 
in íĩnding anything (suitably) on the menu. 

VI. Chọn một từ thích hợp trong số a, b, c hoặc d để 
điền vào mỗi chỗ trống trong các câu dưói đây (1 đ). 

1. They went, t.0 a lot. of places . the Cit.y’s Museum. 

a. beside b. besides c. among d. betvveen. 

2. This book is interesting. me. 

a - to b. for c. through d. with. 
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3. This bladđer is made 


rưbber. 

a. of b. in c. by d. on 

4. We are fond .. listening to music. 

a. with b. of c. by d. in 

VII. Điên một tù thích họp vào mỗi chỗ trống trong 
đoạn văn dtíỏi đây (2 đ). 

When he (1). a boy at school, Edison asked a lot 

(2). questions. The teacher thought he was st.upid and 

she sent (3). home. Edison’s mother taught her son 

(4). home and he began to carry out a lot of 

experiments. He earned (5). for his experiments by 

gardening, Later he worked (6). a train and continued 

to experiment (7).Uníortunately in(8)of his 

experiments, he set fire to the train. 

Từ mới: experiment: thí nghiệm 
to set ílre: đốt cháy. 


BÀI THI cuối NẤM (SỐ 3) 
Thỏi gian 60 phút 


1. Hãy viết lại các câu sau theo mẫu đưỏi đây (1 đ). 

Ví dụ: When does the last train leave? 

Viết lại Jà: Could you tell me when the last. train leaves? 

1. What did he t.ell you? 

I need to know.? 
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2. Where did they go on holiday? 

Do you know.? 

3. Where is the dent.ist’s office? 

Could you telì me.? 

4. How many pupils are there in our school? 

We want to know.? 

II. Hãy tìm một từ khác với những từ trong nhỏm (1 đ). 


1. đentist 

hairdresser 

teacher 

weather 

2. second 

late 

íourth 

ílrst 

3. fast 

usually 

sometimes 

oft.en 

4. íìsh 

meat 

vegetable 

eat. 


III. Hãy điên vào mỗi chỗ trống trong các câu dưới đây 
bằng một trong các từ sau: a, an hoặc some (2 đ). 

1. I have told my parents that I have already made ... 


progress. 

2. I’ve got .job to do. 

3. I’ve got . work to do, too. 

4. They saw ... cattle grazing on the village íìelds. 

5. I have . diffìcult homevvork to do this evening. 

6. Here’s .. piece of advice for you. 


7. His name is Jack. He’s . engineer. 

8. Let me give you . advice. 


IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn 
thành các câu sau (2 đ). 

1. If I (speak) períect English, I (not need) to take the exam. 

2. If I (be) the President, I (change) a lot of things. 
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3. If my headache (not go away) soon, I (take) an aspirin. 

4. If he (be) taller, he (he able) t .0 join the police. 

V. Cấu tạo phỏ từ từ các tính từ bằng cách thêm —ly n 
vào các tính từ sau (chú ý chữ viết). Sau đỏ chọn một 
phố từ thích hợp đê điên vào mỗi chỗ trống (2 đ). 

easy different. eheap busy 

happy day possible warm 

1. You must dress ...in winter or you will catch a cold. 

2. The English classes meet... 

3. You can . do the homework in a half hour. There 

are only three short exercises. 

4. Could I . borrow your car? I need one this 

aíternoon. 

5. People from Spain and Mexico speak Spanish, but. t.hey speak 

a little ... 

6. You can li ve . if you li ve in a hostel, cook your 

own food, and ride a bicycle. 

7. They are not very rich but, they live .... 

8. Farmers usưalỉy . do their work at harvest time. 

VI. Hãy hoàn thành đoạn văn đuối đây bằng cách chọn 
một câu trả lòi thích họp trong số a, b, c hoặc d đê 
điên vào mỗi chỗ trống (chỉ cỏ một câu trả lỏi là 
đúng) (2 đ). 

I am goíng to the Mediterranean for my hoỉidays next, week. I 

(1). to stay with niy grandíather in the country. He is 

a wonderful old man and always (2). cheeríul but I 

(3). be with my íriends, though I woulđn’t like to upset 

hinì by (4). so. Fm going to Mallorca with Jane and 
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Elizabeth. Elizabeth (5). there beíbre. She is looking 


forward to (6). on the beach alJ day. Of course the 

vveather is (7). in En gian d. They say it is veiy hot there 


at the moment, so I hope it is (8). fine when we arrive. 

1. a go usually b. usually go c. am usually going 
d. usually am going 

2. a. looks b. looks iike c. looks to be d. looks that, he is 

3. a. would better b. woulđ better to e. would rather 


d. woulđ rather to 

4. a. saying b. telling 

c. saying to 

d. telling to 

5. a. has been b. has gone 

c. had gone 

d. went 

6. a lay b. lie 

c. laying 

d. lying 

7. a better than b. better that 

c. more good than 

d. more good that 

8. a. already b no longer 

c. still 

d. yet 


BÀI THI CUỐI NẢM NÂNG CAO (Số 1) 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thòi gian: 90 phút 

I. Chia động từ trong ngoặc ỏ những câu sau (1 đ). 

1. It is raining. You’d better (take) a raincoat along with you. 

2. Would you mind (turn) on the líght? I hate (sit ) in a dark 
room. 

3. He (not. go) fishing if he doesn’t. find a pole. 

4. She treats me as if she (be) my sister. 
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5. Would you like some coffee? I just (make) some. 

6. Jane said the switch was dangerous and (warn) me (not 
touch) it. 

II. Chọn tù cho sẵn điên vào chỗ trống thích họp để 

hoàn thành đoạn văn sau (2 đ). 

among - eíĩĩciently - grow - keep - larger - machines 

more - scientists - vegetables - with 

On the farm of today, (1). provide almost all the 

power. Modern farmers now have mechanized "hired lanđs" and 

(2). horses only for pleasure. Besides developing new 

machinery, (3).. and engineers have helped the farmer 

in many ways. For exampie, they have deveìoped stronger 

fertilizers, (4). effect.ive insect.icides. and hybrid seeds 

which produce larger, tastier íruits and (5). Some 

íarmers even have computers which heỉp them use t.heir resources 

more (6). As a result, the farm of today are able to 

produce much more food (7). the same amount of 

labour. This means fewer but (8). farms and fewer but 

more prosperous íarmers. 

III. Chuyển những câu sau sang dạng bị động (1 đ). 

1. People speak English all over the worlđ. 

2. I haveĩi’t seen him for 3 months. 

3. Who wrote this article? 

4. The vvorkers are building a new stadium in the suburb of 
the Capital. 


87 











IV. Điên mạo từ thích hợp vào chỗ trống nếu cần thiết, 

nếu không điên gì viết ự) (1 đ). 

1. I was vvatching.great. movie on.TV last night 

when. TV stopped vvorking. 

2. She has. Indian name but in fact she is Cuban, not 

Indian. 

3. What\s.quickest way of getting from here to the bus - 

stop? 

4. If you want to learn.language, it is better go to . 

school or use . dictionary. 

V. Tìm lỗi sai ỏ những câu sau và chứa lại cho đúng 
(lđ). 

1. The house needs to paint, but we plan to wait until next 
summer to do it. 

2. Dave is a íriend of mine. I knew him for a long time. 

3. I’d better see plays than read them. 

4. These photographs are very good, but, that one is better of 
all. 

5. If you would go to bed earlier, you wouldn’t be so sleepy in 
the morning. 

6. The bicycle is so expensive for me to buy. 

7. Children are tired in watching the same programs every 
night. 

8. I don’t remember what did the teacher tell us last time. 

VI. Kết họp nhúng câu sau, dùng gợi ý trong ngoặc (l,5đ). 

1. This suitcase is too heavy. I can hardly carry it. (so... that) 

2. He íorgot t .0 take ; his umbreỉla. He íbrgot to take his case. 
(not only... but also). 
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3. rm going to do my homework first. Then r 11 read the book. 
(After + V-ing) 

4. That was the play. ĩt was written by Shakespeare (use Past 
Participle Verb) 

5. He is lazy. He won’t get up early. (too) 

6. She’s studying hard. She can pass the exam. (so that) 

VII. Chọn đáp ấn đúng nhất cho nhúng câu sau (0,5 đ). 

1. Don’t worry. You. t.old if there’s a change of plan. 

A. be B. will c. will been D. will be 

2. I wish I. play íootball like Ronaldo. 

A. can B. might. c. could D. am able to 

3. a good mark, the student was pleased. 

A. To get B. Getting c. So that he got D. Being getting 

4. In Britain, it isn’t . to swim in the sea in winter. 

A. warm enough B. enough warm c. too warm D. warm 

VIII. Dùng từ hoặc cụm từ gọi ý để viết một đoạn văn 
vê Daniel Defne, tác giả cuốn tiểu thuyết "Robỉnson 
Crusoe" (2 đ). 

1. Daniel Deíoe / born / Lon don / 1660 / the íamily / a ri ch 
man //. 

2. When he / schoolboy /, he begin / stories //. 

3. After / leave / school / work / his fat.her’s shop / and / articles 
/ newspapers //. 

4. He / many countries / many people //. 

5. 1719, when / 60 years old / write the novel Robinson Crusoe 
which make / íamous //. 

6. People li ke / novel / England / many other countries //. 
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7. He / other books / but / novel Robinson Crusoe / most 
íamous//. 

8. He / not / rich man / when / die / 1731 //. 


BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 2) 
Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thời gian: 90 phút 


I. Điên một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn 
văn sau (2 đ). 

New Year’s is one of four important traditional (1). 

in the United States. On New Year s Eve, most people go to 
parties. At twelve o J clock at night, everỵone says "Happy New 

Year!" and they (2). their íriends and relatives good luck. 

New Year’s parties usually last a long time. Some people đon’t go 

home (3).morning. Another holiday, Halovveen, is mainly 

for children. On this holiday children dress (4). witches, 

ghosts or others. Most of the children go (5). house to 

house and say 'Trick or Treat". (6). the people at the 

house do not give them candy, the children will (7). a 

trick on them. (8). this hardly ever happens. Almost 

people give them candy or íruit. 

II. Chia động từ trong ngoặc ỏ những câu sau (1 đ). 

1. Aíter (leave) school, John (find) it. very diííĩcult to get a job. 

2. Your daughter (grow) a lot since I last saw her. 

3. He wishes he (come) back to his mother land now. 
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4. Do you feel like (go) to a nim or would you rather (stay) at. 
home. 

5. It was a nice day, so we decided (go) for a walk. 

6. 1’m busy at the moment. I (redecorate) the sitting - room. 

III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành 
những câu sau (1 đ). 

1. We were iucky enough to get tickets for the first.. of 

the hit musical "Cats". (perform) 

2. I don’t. believe Tom. Hes a terrible. (lie) 

3. After four hours’. typing I had a terrible headache. 

(continue) 

4. The. accident in the history of the City occurred last 

night. on the North Freeway. (bad) 

5. I’ 11 remember that journey. It was an. experience. 

(forget) 

6. They believe that playing game for too long can be. 

to their children’s healt.h. (harm) 

7. It was rather. of him to cry when he did badly in the 

test. (child) 

8. Theỵ’re going to announce their. tomorrow. (decide) 

IV. Chuyển những câu sau sang dạng chủ động (1 đ). 

1. David’s going to be given a big surprise. 

2. Considerable damage has been caused by the fire. 

3. Why was the house built so close to the road? 

4. The oỉd theatre is being pulleđ down. 

V. Sắp xếp những câu sau thành bài hộỉ thoại hợp lí 

(1 đ). 

1. Why don’t. you go with me next Saturday? They’re playing 
Centralon Junior Coliege. 
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2. What? Did you beat Selỉnka yest.erday? 

3. That’s a good idea. I’d like to go. 

4. No, but at least we drew: two all. 

5. Our college hockey team has just won the Cup. 

6. That’s very good. Do you know, Fve never seen your team 
play yet! 

VI. Viết lại những câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao 
cho nghĩa câu không thay đổi (2 đ). 

1. This shirt is too dirty for me to wear. 

This shirt isn , t . 

2. Boiling an egg is not diffĩcuỉt. 

It’s . 

3. They should book early if they want tickets for the concert. 

They’d better . 

4. The ancient Egyptians built the Pyramids, 

The Pyramids. 

5. Cairo is much hotter than London in July. 

London isn 5 t . 

6. It’s two years since I was last in Hanoi. 

I haven’t . 

7. She is overweight because she eats so much chocolate. 

If she. 

8. I get a lot of pleasure from reading cookery books. 

I enjoy . . 

VII. Chọn đáp án đúng nhất trong ngoặc để hoàn thành 
những câu sau (1 đ). 

1. Did you have (an opportunity / a possibility) to visit The 
One-Pillar Pagoda when you were in Hanoi. 
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2. I don’t like to stay at home. 1 (would rather / preíer) go t.o 
the einema. 

3. "Share this (among/betvveen) yourselves", said the mother to 
her two children. 

4. "Alice has gone out". "Oh, has she? What time (did she go / 
has she gone?" 

5. We live in a beautiíul house (beside / besides) the sea. 

6. Janet has been (as happy lately / happier lately) than she 
was when she first came. 

7. Sarah had her neighbours (to repair / repair) the roof . 

8. I don’t like Brian. He talks (as if / if) he knew everything. 

VIII. Dùng tù gọi ý viết thành câu hoàn chỉnh (1 đ). 

1. Jane / not write / me / since / leave / my farm //. 

2. I / would like / new clothes / but money //. 

3. She / preíer / stay / home / shopping //. 

4. He / get up / so late / miss / train //. 

BÀI THI CUỐI NÃM NÂNG CAO (Số 3) 

Dành cho học sinh khá, giỏi 
Thời gian: 90 phút 

I. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi chỗ trống để hoàn 
thành đoạn văn sau (2 đ). 

William Murphy (1). in his íìrst big íootball match 

yeỉsterday. He was a new player and did not know anyone on his 


team. (2). the first fort,y minutes he scored a goal and 

th-en he helped his team mates to score another goal. After the 
seicond goíal, (3)., he found there was a terrible imstake. 


H (0 was on the wrong side! "My íriends didn’t believe me", said 
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William. "In fact, I (4).believe it now myselí". The mix- 

up began as soon as William arrived at the Mars íootball ground 
beíore the start of the match (5). Neptune. 

Where are the changing rooms? " William (6).. asked 

someone at the entrance. 

The man did not say (7). but at once took him to the 


Neptune room. Everyone was surprised to see Wiìliam but they 
thought he was a new member of (8).! 

In the second half of the match William played for Mars and 


the result. was a 2-2 

đraw. 



1. A. plays 

B. playing 

c. played 

D. has played 

2. A. In 

B. At 

c. Until 

D. During 

3. A. however 

B. moreover 

c. but 

D. because 

4. A. can hard 

B. can’t hard 

c. can harđly 

D. can’t hardly 

5. A. for 

B. against 

c. among 

D. between 

6. A. polite 

B. politely 

c. politeness 

D politelỉness 

7. A. nothing 

B. everything 

c. something 

D anything 


8. A. they’s team B. them team c. their team D. themselves team 

II. Chuyển nhũng câu sau sang dạng bị động (1 đ). 

1. You must íinish your homework before 9 o’clock. 

2. No one helped her to solve that problem. 

3. Jane doesn’t drink tea very oíten. 

4. Someone had asked me to give a talk about my country. 

III. Điên một giỏi từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong 
nhúng câu sau (1 đ). 

1. There was a meeting. the pupils and the teachers. 

2. Children usually get bored. reading long books. 
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3. An’s best. sport.s photography. Perhaps one day he’lỉ 

be famous . a sports photographer. 

4. The Mona Lisa is a painting. Leonardo da Vinci. 

5. Chocolate is mađe . milk, cocoa and ĩlavouring. 

6. ĩ want to congratulate her. a marvellous show. But 

will she listen..... me. 

IV. sắp xếp những tíí (cụm từ) dưới đây thành câu có 
nghĩa, nhỏ viết hoa chứ cái đầu dòng (1 đ). 

1. meeting / people / keen / lots / you / of / on / different / keen 

/ are //. 

2. more matches / watch / won / and / we / more people / come 
if / wouỉd / us //. 

3. as hot / yesterday / today / was / isn’t / as / it / it //. 

4. not sure / the work / when / I’m / íìnish / I / will //. 

5. plane / interesting / travel / is / by / to / very //. 

6. the money / decided / with / I / to do / yet / haven’t / what//. 

7. don’t /the bus / you / you 5 d / to miss / hurry / if / want / 
better //. 

8. a job / French / a Prench company / learning / can / vvith / 
I / Fm /so that / get //. 

^. Tìm từ mà phần in nghiêng cỏ cách phát âm khác so 
với những từ kia (0,5 đ). 

1. a. bo?7i b. weab/?y c. í/txilling d. lea//ier 

2. a. knen; b. chca; c. neỉ^sreel d. 

3. a. 111067 b. posí c. Ỉ05Í d. hosí 

4. a. toothac/ie b. c/iance c. clutc/i (7. íeac/iings 

M. Cho dang đúng của từ trong ngoặc đê hoàn thành 
đoạn vồn sau (2 đ). 

The Brỉt.ish (1) . (act) and director Sir John Gielgud was 
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born in 1904. He made his debut at the Old Vic Theatre, London, 

in 1921. His first great (2). (succeed) was as Hamlet in 

1929, and he went on to become One of Britain’s most (3) . 

(ìmportance) interpreters of Shakespearian roỉes. He has also 
directed many productions, notably at the Shakespeare Festival, 

Stratíbrd - on - Avon. Later he appeared in íìlms, (4). 

(include) "The prime Minister" (as Disraeli, in 1940) and "Murder 
on the Orient Express", winning an Oscar for his (5). 


(períorm) in "Arthur" in 1982. He was (6) . (knight) in 

1953. His published work includes an (7). (edit) of 

Chekhov’s "The Cherry Orchard", (8). (theatre) memoirs, 


and his autobiography" An Actor and His Time (1975). 

VII. Chọn từ hoặc cụm từ cỏ nghĩa gần nhất với từ in 
nghiêng ỏ nhứng câu sau (0,5 đ). 

1. When my mother telephoned, I immediately tolđ her the new. 

A. at the ílrst moment B. generally c. slowly 

2. The íarming season in the nort.h is very short. 

a. place B. time of year c. area 

3. There are many opportunities for work in the City. 

A. possibilities B. diffículties c. advantages 

4. I noticed a person sitting alone in the restaurant. 

A. talked to B. called c. saw 

VIII. Viết lại nhúng câu sau, dùng từ gợi ý trong ngoặc 
sao cho nghĩa câu khổng thay đổi (2 đ). 

1. The road is so narrow that cars eannot park here. (too) 

2. Bob is both talented and handsome. (not only.. but also) 
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3. I don’t know anything about. her family. (wish) 


4. I advice you to wear a coat when you go out. (had better) 


5. Have you got a cheaper suitcase than this? (cheapest) 


6. I saw Julia last on New Year’s Day. (since) 


7. Hoa preíers to play ping-pong. (would rather) 


8. I don’t like to watch TV every night. (dislike) 


ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI KHốI 8 TRƯÒNG PHổ 

THÔNG BÁN CÔNG CHUYÊN NGỮ NĂM HỌC 

1998-1999 

(Thòi gian : 90 phút) 

L Give the correct form ()f the verbs in brackets 

1. It 5 s reaỉly difflcult . Each of them (understand) the question 
in a đifferent way. 

2. We must emphasize the need for greater care when acids 
(use). 

3. At last you are here. I (wait) for you for more than half an 
hoưr 


7 - 155 
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4. These books (write) (read) by everyone. They should not be 
kept here. 

5. We (live) here for the last six months and have just decided 
to mo ve. 

6. " I can’t find anywhere to live" " You (try) (put) an 
advertisement in the newspaper. 

7. He could remember (drive) along the road just before the 
accident (happen) but he couldn’t remember the accident 
itself. 

II. Complete the following sentences, using the words in 
the box, each time, choose one \vord and ad a suitabỉe 

preposition. 

/ \ 

polite; nice; famous; disappointed; rude; 

married; good; kind; excited; worried 


1. Fm starting a new job next week. Fm quit. it; 

2. George hasn’t been eating well recently. I’m. him 


3. Why are you so.your parents? can’t you be. 

them? 

4. It wasn’t very. him to leave without saying thank 


you. 

6. She’s quite nice but I wouldn’t like to be .her. 

7. Hanoi is. its beauty and heroic people. 

8. Fm sorry I can’t help you. Fm not very . repairing 

things., 

9. We enjoyed our holidays but we were rather. the 

hotel. 
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III. Complete the second sentence so that it has a similar 
meaning to the íìrst. 


1. To Alan’s surprise, the passport offỉce was closed when he 
arrived. (fínd) 

Alan.the passport office was closed 

when he arrive. 

2. I’d prefer you to start work next week (rather) 

Fd... 

3. You’ỉl avoid vvaiting by booking a table in advance (should) 

If... 

4. Fve never watched a more interesting football match than 
that. (most) 

It’s... 

5. Fve never eater with knives and forks beíore (ílrst) 

It’s. 

6. Without the Services of the banks we can hardly carry on 
businesses. (no) 

If... 

7. He bought, that luxưry yatch when he left school (since) 

He’s... 

8. Fd like you to help me to put the chairs aways. (help) 

Do....... 

9. That’s an insuìting name to use for him. (such) 

Don’t. 

10. "Do you remember what you have to do ? The teacher asked 
her class. (what) 

The teacher asked her class. 
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IV. Use the words given in capitals at the enc of each 
line to form a word that gets in the space in the same 
line. 

Architects responsible for the. of CONSTRƯCT 

many skyscrapers belive that a tall building WID3 

must always has a certain minimum. HIGI 

but there is no limit to its absolute. This 

means that skyscrapers of the fut.ure are likely 

to be even taller. AGREE 

Engineers agree with this, but there is 

. over the best shape for very tail, slim PRE3S 

buldings. The effects of wind . mean POPULAR 

that cylindrical designs have enjoyed HE^VY 

some.in recent years, however, the ideal 

shape is an ugly square with. rounded 

im WOKDER 

coners. 

Would these tall buildings of the future offer REQGIRE 

more than a . view? Some believe tall 

towers could contain all the.for modern RACS 

living. The inhabitants of these vertical villages 

would travel up and down between their home and vork zones 

and would. need to journey to ground íloor. 

V. Read the folowing passage and fill in each bank with 
a correct word. 

When Rod (1). stated his job in Weston, htí 2). 

in a small hostel. The hostel (3)... served breakĩast, S) Rod had 

(4).in (5).canteen at work. When he tinshed (6)... 

he usually went to a cheap (7). for his eveningmeal. 
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He didn’t enjoy (8)... in the hostel very niuch, so he 

(9). to find a ílat to rent. He soon found (10). 

outside Bristol. 


VI. Read the article behm, then choose one best answer 
(A) (B) (C) or (D) to eaeh question. 

"E1 Norte" is an excellent and disturbing film about two 
immigrants to The United States. At the beginning of the film we 
meet a íamily in Guatemala - mother, father, son and daughter. 
When the íather is killed and the mother is taken to prỉson, the 
son and daughter dicide to go to "E1 Nort.e” - the United States - 
by way of Mexico. At ílrst they ha ve trouble finding someone to 
take them across the Mexican border, but fínally the}' find a way 
across and end up is Los Angeles. Hovvever, life in the u.s. is not 
as easy as they t.hought it would be. First, they have to ílnd 
housing. Then they need to ìearn English and get, jobs. 

Eventuaìly they succeed in accomplishing t.hese three goals, and 
life looks pretty good for them. Uníortunately, at the end of fílm, 
tragedy strikes, and we are left vvonđering if "E1 Norte" really is 
the land of opportunity after all. 

1. What is the film about? 

A. It’s about the U.S.A. 

B. It. 5 s about the Mexican immigrants. 

c. It’s about the adventure of two immigrants to the U. s. 

2. Why do the son and daughter dicide to leave for the U.S.? 

A. Because their íather is killed. 

B. Becaưse their rnother is taken to prison. 

c. Because they want to make a new life. 

D. Because they want to have a holiday. 
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3. At íìrst they thought that 

A. Life in the u.s. is not as easy as it would be. 

B. Lite in the u.s. was easy. 

c. They would have trouble living in the ư.s. 

D. They would íìnd a way across. 

4. When in the u.s. they try to reach three following goals: 

A. housing, working and making money. 

B. Crossing the border, ílnding a job and learning English. 

c. learning English, living in Los Angeles and íìnding a 
house. . 

D. ílnding housing, a job and learning English. 

5. At the end of this movie review, that writer 

A. thinks that the u.s. is a good place to li ve in 

B. doubts that the u.s. is really a land of opportunity. 
c. believes that the u.s. is really a land of opportunity. 

D. thinks that " E1 Norte" is a wonderful íllm. 
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PHẦN II: DẤP ẤN VÀ HƯÓNG DAN 


TEST 1 


í. 1 đ 



/t/ 

/d/ 

/ id / 

worked 

listened 

visited 

liked 

loved 

start.ed 

looked 

arrived 

decided 

danced 

watched 

played 



II. — X 6 = I “ đ. 

4 2 

1. bought - haven’t sold 

2. looks 

3. will come 

4. started - were 

III. ị X 4 = 2 đ. 

1. It has bieen snowing since 5 o’clock. 

2. Hung isn’t as tall as Nam. 

3. What ti.me did you go to bed yesterday ? 

4. This house is not as comíortable as the one we saw last 
month. 
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1 2 đ - 


IV. 1 X 6 = 


4 

1. to 3. with 5. for 

2. of 4. for 6. for 

V. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. c 3. c 5. A 

2. A 4. B 6. c 


7. B 

8. A 


V. 2 đ. 

1) Corning back to school after a long summer holidiy is very 
interesting. 

2) My íriend usually does all the exercises in this book by 
herselí. 


TEST 2 


I. 7 X 4 = 1 đ. 

4 


l.d 2. d 

3. b 

1 

7 X 8 = 2 đ. 

4 


1. in 

5. park 

2. at 

6. of 

3. far 

7. to 

4. over 

8. anỉmals 
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_ 1 ^ 1 

III. 7 x 6 = 1 7 đ. 

4 2 

1. Nowadays it is very diíílcult to get a job. 

2. I felt very cold when I went out of the room. 

3. He learns English as well as his sister. 

4. Our parents reward him íor his rapid progress. 

5. Yes, he does. 

6. When they came home yesterday, their children were 
preparing dinner. 


IV. ị X 4 = 2 đ. 

áL* 

1. My children like reading picture books in their free time 

2. My brother is fond of listening to pop music 

3. Some of us are interested in collecting stamps. 

4. Most of my class mates enjoy playing badminton 

1 ^ ■] 

'• 4 x 6 = 1 2 đ - 

1. A 3. D 

2 . c 4, A 

VL (2 đ) 

1. Everyday our bus runs through the streets with a lot of 
t.raííìc lights. 

2. If we teỉl the end of the stoiy, it will spoil the interest of 
the ỉisteners. 


5. B 

6. D 
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TEST 3 


I. Ị X 4 = 1 đ. 

1. My íriend is alvvays ready t .0 help me 

2. Have you ever been to HCM City? 

3. She never sang it beautiíully. 

4. Richard alvvays does his work hurriedly. 

] 

II. ~7 X 4 = 1 đ. 

4 

l.b 2. c 3. a 4.d 

III. I X 8 = 2 đ. 

4 

1. haven’t seen 3. is Corning 

2. spends.reading 4. lie.WĨU feel 5. cones 

IV. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. The pollution problem is being discussed 

2. We were made to work hard. 

3. This actor isn’t admired by him. 

4. Were the children attracted by the cartoon? 

5. Tickets were being sold when the mat.ch startei. 

6. This room isn’t used very oíten. 

7. Noise shouldn’t be made. 


tell 
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8. The ílovrers in the garden are being watered by Mrs Brown. 


1 

V. ị X 4 = 2 đ. 

1. I am myselí interested in visiting museums. 

2. It’s impcrtant to do your homework and exercises beíore 

going tc class. 
you go to cỉass. 

3. I want to reward her for hard work • 

4. She seenis easy to talk wit.h. 

VI. 1 đ 3-11-10-4-2-7-13-9-6-8-12-5-1 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (Số 1) 

1 

I. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. does your brother do . plays . watches 

2. Do you understand 

3 . has written . wrote 

4. ha ve never been . did you go 

„ 1 

II. 7 X 4 = I đ. 

4 

1. I didn’t. know about it myselí till yesterday / till yesterday 
myself (or: I myselí didn’t. know about it) 

2 . The building itselí is all right, I think/The building is all 
right itselí. 
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3. You can 5 t do that yourselíVyourselves! 

4. Don’t, expect me to do it. Do it yourselíl 


III. j X 4 = 1 đ. 

4 

1. as 2. as 3. caretul 4. could 

1 

IV. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. quietly 2. slow 3. well 

5. well 6. different. 7. diííerently 

V. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. It’s difficult to get. acquaint.ed wit.h the regulations in a new 
school. 

2. He doesn’t know how long they will t.alk about that topic 

3. My mother has just rewarded me with an English book for 
my good study. 

4. Most of the pupils were interested in the t.opic of the 
discussion. 

VI. 7 x 4 = 1 đ. 

4 

1. a 2. c 3. b 4. d 


4. goođ 
8. quickly 
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VII. 


X 8 = 2 đ. 


4 

1. both 
5. but 


2. because 3. until 4. later 

6. íbr 7. on 8. so 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (Số 2) 

1 


I. 

77 X 8 = 1 đ. 

8 





1. has won 

2. started 

3. went 

4. ha ve traveỉled 


5. went 

6. played 

7. didn’t win 

8. hasn’t. pỉayed 

II. 

1 

7 X 8 = 2 đ. 





1. What does Monĩca Cox do? 

2. When did she start playing tennis? 

3. Where did she go two years ago? 

4. How many countries have Monica and her íather travelled 
to? 

5. How many tournaments has she won in her life? 

6. Who did she start playing tennis with? 

7. When did they go to a tournament in Australia? 

8. How did she play? 

„ 1 

III. “■ X 4 = 1 đ. 

4 

1. c 2. b 3. d 4. a 
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IV. I X 8 = 2 đ. 

4 

l.in 2. with for 

4. in 5. to 

, 1 

V. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. ought give - ought to gi ve 

2. are there - there are 

3. speaks English not well as - doesn’t speak English as well 
as 

4. funnily - funny 

VI. ị X 4 = 1 đ. 

4 

1. Let’s get a picture book at this section of the bookshop. 

2. We should tell something about the title, the writer and the 
eontent of the book. 

3. The smell of ữesh paint greeted hưndreds of boys and girls 
in uniíorm. 

4. It is interesting to have such an activity as book reporting. 

VII. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. are 2. both 3. doing 4. go 

5. either 6. same 7. because 8. from 
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3. with 
6. at with 



BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số 1) 


1 

I. X 8 = 1 đ. 

o 

l.c 2. c 3. A 4. A 

5. B Ồ. B 7. B 8. c 

1 

II. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. have you saved 

2. passing 

3. đidn’t enjoy 

III. “ X 4 = 0,5 đ. 

o 

1. make 2. actress 3. bored 4. stage 

wwr 1 

IV. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1- as 2. for 3. himselí’ 4. so 

5- G. li ke 7. ought 8. yet 

1 

V. 7 X 8 = 1 đ. 

o 

1. They / We haven’t lived here as long as we / they have. 

2. Do you know when the next exam will t.ake place? 

3. We stayed at home because Kate wasn’t verv keen on going 
out. 


have saved 4. looks 

5. not. having.to get. 

6. hasn’t received 
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4. You really must work harder if you wair to pass the 
examination. 

5- Tom eut, himselí (this morning) whiỉe he was shaving (this 
morning). 

6. It is difficult to know a foreign language well. 


7. The boys 


like playing games but. hate doing lessons. 
hate doing lessons but like playing games. 


8. Ha ve you ever translated 

from| English into 
Vietnamese 


a story or a poem 
a poem or a story 
Vietnamese ì 
English 


VI. 7 X 8 = 1 đ. 

8 

1. economically 

2. electricity 


4. misunderstood 

5. impatỉent 


3. beautiíul.beautiíully 6. advertisement.advertising 


VII. 7 X 12 = 1,5 đ. 

o 


1. themselves 

2. themselves 

3. himselí 

4. Ourselves 


5. themselves 

6. ìnyselí 

7. myselí 

8. yourselves 


9. ourselves 

10. ouiselves 

11. herselí 

12. myself 


VIII. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. Chinese isrTt so difficult as Japanese. 

2. I’ve íorgotten what she wrote to me in a letter. 
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3. I like reading books by Jack London, and so does my brother. 

4. There aren’t any buses in the streets because the drivers 
ha ve gone on strike. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số 2) 
1 

I , ~ X 16 = 2 đ. 

<s 

1. íìnd . stop . Don’t try. Mo ve . gi ve 

2. Stand . Don’t stand 

3. Look . listen 

4. let'. Look 

5. walk 

a. don’t cross . Remember . don’t run 

b. Keep 


1 

II. ^ X 4 = 0,5 đ. 


l.b 2. c 3. d 


1 

III. ~ X 8 = 1 đ. 

o 

1. for 2. from 3. at 

5. for 6. about 7. of 


1 

IV. “ X 8 = 1 đ. 

o 

1. feel not -> don’t feel 


4. a 


4. in 
8. with 


8-155 


5. well good 
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2. đidn’t begin -> haven’t begun 6. so does -> so shotld 


3. will she she will 

7. take taking 

4. of reading -» to read 

8. weselves ourséves 

V. 1 đ. 


3-8-6-4-1-10-9- 

■5-2-7 

VI. 7 X 8 = 1 đ. 

o 


1. recently 

5. themselves 

2. beaưtiíully 

6. making 

3. on 

7. have you had 

4. mustn’t 

8. excited 

VII. 4 X 8 = 2 đ. 

4 


1. received 

5. just 

2. for 

6. will 

3. a 

7. there 

4. number 

8. beíore 


VIII. 4 X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. Sue has been interest.ed in heaỊthy eating for 3 years. 

2. Do you know what time Paul has to leave? 

3. It is good to do morning exercises. 

4. This book is as boring as that one. 

5. Shall I have to sleep under a mosquito net? 

6. I haven’t read a book since September 20. 
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TEST 4 


I. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. with 2. may/usually 3. on 4. milked 

5. into 6. for 7. while 8. on 

II. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. th-inner 

2. more diíiìcult 

3. more 

4. most beautiíully 

III. I X 4 = 2 đ. 

1. It was such an interesting film that we saw it many times. 

2. She gỉves Tom such easy exercises that, he can do them in 
only 15 minutes. 

3. These boxes were so heavy that they had to ask for help. 

4. He has so Tnuch work to do that he can’t go to the cinema 
with us. 


5. best 

6. hardest 

7. bigger 

8. most expensive 


IV. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. b 2. a 3. b 4. c 
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V. - X 4 = 2 đ. 

l.a 2. b 3. b 4.C 

VI. 1 đ. 

English is spoken all over the world. It is also used as the main 
language in many countries. 


TEST 5 


I. ~ X 8 = 1 đ. 

o 

1. sheep 3. grass 5. cows 7. íĩsh 

2. potatoes 4. oxen 6. women 8. roofs 

II. — * 4 = 2 đ. 

1. The story was amusing enough for the children to laugh and 
laugh again. 

2. She was too bored to do anything. 

3. This book is small enough for you to put in your pocket. 

4. The air was too polluted for them to enjoy their holiday. 

III. - X 4 = 2 đ. 

1; J4ow many picture books did Maiy buy? 

2. How wide is the classroom? 

3. Whose garden are they playing in? 


116 



4. Where đoes he dơ his morning exercise. 


IV. I X 4 = 1 đ. 

4 

1. c 2. c 3. a 4. c 

V. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. by.in in 

4. to.about 

VI. 2 đ. 

1. Frank ưsed to work fourt.ee n hours everyday. 

2. He borght. this own workshop in 1938. 

3. There were 728 people in Frank’s íactory at the end of the 
war. 

4. Học sinh tự dịch. 


2. for 3. for 

5. to 


BÀ ỉ THI HỌC KỲ I (SỐ 1) 


1 . 

I. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. bette: 2. more 

5. worst 6. taller 


„ 1 

II. 7 X 4 = I đ. 

4 

l.c 2. D 


3. less 4. fewest. 

7. harđest 8. large 


3. A 4. B 
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III. I X 4 = 1 đ. 

4 

1. We are often taken to the zoo at weekends bỵ our father. 

2. How can our íields be kept in good condition? 

3. Hundreds of pupils were greeted by the smell of íresh pain. 

4. The new teachers have just been seen in the school y a rđ. 

IV. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. Bỏ is 2. is.were 3. in on 4. to go.going 

V. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. lovely 2. clever 3. took 4. tracíor 

VI. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

l.A 2.B 

5. c 6. B 

VII. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. Russian, American, Italian, Japanese, German, Swss 

2. father, daughter, son, grandmother, sister, brother. 

3. yellovv, vvhite, green, blue, pink, brown. 

4. ox, horse, buffalo, goat, pig. 


3. D 4 c 

7. D 8 D 
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BÀI TIII HỌC KỲ I (SỐ 2) 

I. 1 đ. 

7-2-4-1-6-3-8-5-9-10 

II. 1 X 8 = 2 đ. 

4 

a. as 2. as (so) 3. than 4. as 

5. than 6. as 7. more 8. can 

ĨII. — X 4 = 2 đ. 

1. The man was so írienly that ev^rybody liked him. 

2. He was so late that he missed the train. 

3. There were so many people in the room that. we coulđn’t 
mo ve. 

4. The actors and actresses acted so well that the audience was 


moved t .0 tears. 




1 

IV. 7 X 8 = 2 d. 

4 




1. eareíul 2. 

sunny 

3. younger 

4. Lưckily 

5. fertilizer 6. 

spmying 

7. were 

8. best 


1 

\. 77 X 4 = 1 đ. 

4 

1- b 2. a 3. a 4. a 
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1. day 
5. with 


2 girls 
6. to 


3. in 4. school 

, 7. Everything 8 . íriends 


BÀI THI HỌC KỲ I (SỐ 3) 

I. 7 X 8 = 2 d. 

4 


1. yet 

2. still 

3. already 

4. still 

5. yet 

6. already 

7. yet 

8. already 


II. — X = 1 đ. 

4 

1- We tried to learn English hard so that we could pass the 
exams. 

2- He saved money so that he could buy a motorbike. 

3- Farmers keep grass in the pasture so that there is food for 
eattle. 

4- The pupils read a lot of books so that they would be able t o 
report them in cỉass. 

III. 7 X 4 = 1 đ. 

4 


1. the smallest,. 

3. the most expensive. 


2. better. 

4. wamier. 



IV. ị X 4 = 2 đ. 

1. Why don’t íarmers grow the same crops for many years? 

2. Farmers can keep the land in goocl condition by growing 
diííerent crops or hy fertilizing it with manure. 

3. Tracíor drivers are the most important. workers on the farms 
nowadays. 

4. Have you seen the new born calf in the cowshed? 


V. T X 8 = 2 đ. 


1.5 


5. No, she isn’t 

2. 16 


6. 14 

3. Robert 


7. No, Fm not. 

4. 12 


8. Graham and Abigail 

4 x8 = 

2 đ. 


l.is 

2. break 

3. after 4. and 

5. on 

6. subject 

7. are 8. in 


BÀI 

THI 

HỌC KỲ I NÂNG CAO 

(Số 1) 

X 8 = 

2 đ. 




1. are 


2. many 

3. íìeld(s) 

4. one 

5. these 


6. of 

7. how 

8. visit 
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II. I X 8 = 1 đ. 

o 

1. won’t catch 

2. had 

3. has just begun 


3. reading.thinking 

4. was buiỉt 

5. to go.does the film begin 


III. “ X 4 = 0,5 đ. 

o 

1. vegetables 

2. publications 

IV. ị X 8 = 2đ. 

4 


3. school equipments 

4. cinema 


1. Rice is cut during the harvest by íarmers. 


2. More care must be gi ven to your work. 

Your work must be gi ven more care to. 

3. That play has been seen three times. 

4. í Was Lan given an English - Vietnamese dictiomry on 

her .birthday? 

"X 

Was an English - Vietnamese dictionary given to Lan 
on her birthday? 

5. That book isnY liked reading. 

6. Who was "Gulliver^ travels" vvritten by? 

By whom was "Gulliver’s Travels" writ.ten? 

7. A new theatre is being set up. 


8. He said that 


the book would be returned to me ị nect week. 
I would be returned the book 
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V. 1 đ. 


4 - 2 - 7 - 6 - 1 - 3 - 5 


VI. ị X 8 = 1 đ. 

1. farther 

2. action 

3. creator 

4. economical 


5. greasy 

6. unpredictable 

7. playwright 

8. boarding 


VII. I X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. The book looked so interesting that he decided to read it. 

2. Fm not interested in reading the stories written by him. 

3. She eame to the crowd recognizing her brother among them. 

4. Unless you are more careíul, you will have an accident. 

5. My sister’s learning English so that she will be able to speak 
it when she goes to Australia next summer. 

6. Filling in forms is an unpleasant task. 


VIII. “ X 8 = 1 đ. 

o 

l.B 2. B 3. c 4. A 

5. D 6 . c 7. A 8. D 
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BÀI TIII HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số 2) 


I. I X 8 = 2 đ. 
4 



1. poet 

2. until 

3. íbr 

4. theatrical 


5. built 

6. better 

7. staged 

8. native 

II. 

1 

Ẻ x 4 = 

0,5 đ. 




1. d 

2. c 

3. a 

4. b 

III. 

1 

Ế * 8 = 

1 đ. 




1. d 

2. f 

3, a 

4. h 


5. g 

6. b 

7. e 

8. c 

IV. 

1 

í xS = 

1 đ. 




1. from. 

... in 2. by 

3. among 

4. about 


5. Since 

6. for. 

. on/for 



V. 1 X 8 = 1 đ. 

o 

1. That is the most interesting íllm I’ve ever seen. 

2. Most of the farm work is done by maehines. 

3. Nobody knows why he has been absent for quite a long time. 

4. If the baby is a girl we’re going to name her Jưlia. 

5. I gave them a key to our house so that they would let 
themselves in. 
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6. Your camera is similar to mine but. it isn’t exactly the same. 

7. That movie wo saw ỉast night was much mo ro interesting 
than the one on te]eVision. 

8. The play was so boring that I fell asleep while ĩ was watching 
it. 

1 

VI. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

2. Were buiỉl/had been built 6. are used/have been used 

3. were sold 7. can be used 

4. has been made 8. is kept, 

5. can be bought 9. are done 

VII. ị X 8 = l đ. 

o 

1. homework 

2. was waken up 

3. doing 

4. at 

VIII. ị X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. Mexico is a vvarmer country than Canada. 

2. Eating toơ much ice cream makes me feel sick. 

3. It/S the íirst t.ime Fve (ever) seen that plaỵ. 

4. My father’s new car is being wat,ched. 

;5. I wish (that) Hoa were Corning ^ith us. 

«3. The box is so heavy that I can’t lift it. 


5. t.wice as much as 

6. haven’t decided 

7. each other 

8. haixl 
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BÀI THI HỌC KỲ I NÂNG CAO (Số 3) 


I. 1 X 8 = 2 đ. 

4 

1. diđn’t have 4. to see 

2. has been repaired 5. Phone.don’t feel 

3. was..being 6. was working 

II. ị X 6 = 1,5 đ. 

4 

2. Who did you go with? 

3. What was the name of the film? 

4. What. was it/the íllm about.? 

5. Who were the stars of the film? 

6. How ỉong did the film last? 

7. When did you get/arrive home? 

III. ị X 8 = 1 đ. 

o 

1. from by 

2. self-» himselí 

3. as -* than 

4. been -> being/it has been 

IV t X 8 = 1 đ. 

o 

l.c 2. B 3. A 4. D 

5. B 6. A 7. D 8. D 
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5. as that 

6. does the bus run -» the bus runs 

7. was were 

8. to smoke smoking 





V. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. This bicycle hasn’t been used for many year. 

2. The book has to be gi ven back. 

3. More than 600 pieces of music were written by Mozart. 

4. His house is being painted green now. 

VI. ỉ X 8 = 1 đ. 

o 

1. happiest 

2. worse 

3. quickly 

4. more diff!cult. 

1 

VII. 7 X 6 = 1.5 đ. 

4 ’ 

1. I preíer coffee to tea. 

drinking coffee to drinking tea. 

2. ^ It is not easy to learn English 

To ỉearn Engìish is not. easy. 

3. I have run one mile every morning for 3 years. 

4. He is the tallest person I knovv. 

5. I’in not-very good at swimming. 

í:>. She ioves to play/playing table tennis. 

VIII. IX 4 = 1 đ. 

4 . 

1. We stayed in the most. comíortable hot.cl in the t.own. 


5. most popular 

6. smaller 

7. best 

8. fast 
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2. I wish I had a villa in the suburb. 

3. My/His. brot.her ìs interested in painting but he isn’t 

good at. it.. 

4. He drives so fast t.hat no one likes to ridẹ with him. 


TEST 6 


I. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. has won 


2. saw. was talking . didn’t recognise 

3. go . didn’t have 


4. to see 

5. were 

II. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

l.b 2. b 3. c 4. c 

III. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. of 2. at 3. from 4. .n 

IV 1 X 4 = 2 đ. 

1. My sister is not only young but also beautiful. 

2. The film is famous not only in Vietnam but Elso in many 
ot.her countries in the vvorlđ. 
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3. My íriends ga ve me not onlv many nice ílovvers but also 
presents. 

4. Nam not only studies weỉl but also sings beautiíuỉỉy. 

V. I X 8 = 2 đ. 

4 

1. betvveen 4. made 

2. to do 5. me 

3. study 6. to ciy 

VI. 4 X 8 = 2 đ. 

4 

1. c 3. c 5. a 7. a 

2. b 4. c 6. a 8. a 


7. were 

8. on 


TEST 7 


1 

I Ỷ x 4 = 2 đ. 

1. cutting 

12. you will get up late next morning. 

3. the post offíce is. 

4. to ride bicycle to school. 


9 -155 
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1 

II. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. c 2. b 3. c 4. a 

III. ị X 4 = 2 đ. 

l.c 2. a 3. d 4. b 

IV. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. for 2. since 3. with 4. about 

V. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. said 

2. do 

3. study. will pass 

4. are you vvaiting. is Corning 

5. smokes. has smokeđ 

VI. ị X 4 = 2 đ. 

1. The grounđ isn’t large enough (for us) to play íbotball. 

2. This exercise is so đifficult that none of us can do it. 
This exercise isn’t easy enough (for us) t .0 do. 

3. The film was so boring that we didn’t. want, to see. 

4. The boy is running so fast that we hardly catch him. 
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TEST 8 


1 , 1 

I. Ị X 6 = 1 - đ- 

1. colourful 4. excỉting.amusing 

2. wooden 5. celebrations 

3. greeting 

1 

II. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. My mother had better not buy so much meat. 

2. Fd better not cơpy his exercise at the test. 

3. Fd better eat less sweet at night. It is not, good. 

4. He’d better go to the doctor if he feels badly. 

1 

III. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. Meeting 

2. were 

3. is 

1 

IV. Ỷ X 4 = 2 đ. 

ỉ. I am too tired to walk now. 

2. The rơom is bright. enough for us to learn in. 

3. After turning the lights off, he went to bed. 

4. Before going on their summer vacation, the pupil had the 
parting party. 


4. will help 

5. had.wouỉd íly 

6. hasnT been cleaned.do 
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1 

V. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. b 3. b 5. a 7 b 

2. c 4. a 6. b 8. c 

3 

VI. 1 ~ đ. 

1. If I were three years older, I wouldh’t be a 8 th form pupil 

2. In Vietnam t.hree years ago we usually set off crackers OT 1 
New Year’s Eve and on t.he first day of the year t .0 welcome 
the season (new year), but not now. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Số 1) 

I. ị X 8 = 2 đ. 

4 

l.both 2. not only 3. both 4. both 

5. butalso b. both 7. and 8. notonly. 

II. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. She has not spoken to him for ten years. 

2. Have you seen that movie yet? 

3. Are they still wait.ing or have t.hey already left? 

4. I have never had such a wonderful meal before. 
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III. Ị X 4 = 2 đ. 

1. The t.rees are sprayed eaeh week. 

2. The problem can be understood by a child. 

3. The moon isn’t. as hot as the sun. 

4. I canh reađ as quickly as you. 

IV. I X 8 = 2 đ. 

A. left, ha ve travelled, ha ven’t you? 

B. have lived, have visited 

A. have been 

B. was, enjoyed. 

A. Did you do, were 

B. did 

A. did you go 
b. want, saw, vvas 
a. Ha ve you ever been 

T 1 

IV -7X4 = 1 đ. 

4 

l.c 2. a 3. c 

VI. ị X 8 = 2 đ. 

4 

l.teeth 2. to 3. they 

5. with 6. after 7. food 


4. c 


4. have 
8. eat 
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BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Số 2 

I. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. between 2. among 3. among 4. betvseen 

5. among 6. betvveen 7. among 8. betveen 

II. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. She’s strong enough to carry this suitcase 

2. The film was not interesting enough (for me) to witch. 

3. He is not old enough to drive a car. 

4. These machines are powerful enough to plough the lard soil. 

III. ị X 12 = 1,5 đ. 

o 

1. has had, since, got. 

2. ha ve been, for, have you been 

3. left, ago, worked, for 

4. has just got, for 

IV. 7 x 6 — 1,5 đ. 

4 

1. T 2. F 3. T 4. F 5 ? 6. T 

V I X 4 = I đ 

4 

1. fast 2. bom 3. hear 4 true 
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7 X 8 = 2 đ. 

4 



1. sunny.cloudy 

4. snowy.. 

.icy 

2. juicy 

5. windy 


3. shiny 

6. salty 



VII. 1 đ 

Rubber is veiy useful because it is not only soft but also elastic. 
I’ve seen a lot of things made from rubber, especially tires for 
bicycles, motorcycles and cars. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NÂNG CAO (Số 1) 


I. 


ỉ 

4 


II. 


1 

4 


X 8 = 2 đ. 


1. increased 

5. treat 

2.sugar 

6. looked 

3.decay 

7. out 

4. foođ 

8. toothache. 

X 8 = 2 đ. 



1. Stopped hasn’t smoked 4. thinking 

2. not play 5. won’t go.doesn’t invite 

3. to study 6. make 
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III. 1 X 8 = 1 đ. 

8 

1. minor 

2. pass 

3. hard 

4. íorbidden 

IV. 1 đ. 

3-6-4-1-7-5-2 

V. y X 4 = 0,5 đ. 

8 

1. toothache 

2. cycling 


5. considerable 

6. lent 

7. happiness 

8. whispered 


3. sewing / dressmaking 

4. table tennis / ping - pong 


VI. ị X 4 = 1 đ. 

4 

1. They have promised the AC Milan a new house if they win 
the European Cup. 

2. Students / Pupils must keep this door shut. 

' 3. They made that desk of plastic and iron. 

4. Students are doing a lot of work. 

VII. “ X 4 = 0,5 đ. 

8 

l.A 2. D 3. B 4. c 
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VIII. I X 8 = 2 đ. 

4 

1. My sister speaks English not only eareĩullv ỉnu also clearly. 

2. The coffee is strong enough to keep us awake. 


3. Both 


Mike’s brother and him / Mike 
Mike and his brother. 


went to the school 
workshop. 


4. My neighbour was kind to help me (to) repair my bicycle. 

It was kind of my neighbour to help me (to) repair my bicycle. 

5. She was so tired that she couldn’t walk any íurther. 

6. Feeling happy, Lan sang loudly. 

7. If you tell tịie teacher the truth, (Fm sure) he’ll believe you. 

' v 

(I’m sure) the teacher will believe you if you tell him the truth. 

8. Allen and Tom started talking because they were waiting 
for the same bus. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NÂNG CAO (Số 2) 


1. - X 8 s u 

1. haven’t seen.hasn’t been 3. not to speak 

bought 4. comes 

2. have.íĩll 5. were you doing 


IL ” X 4 = 0,5 đ. 

o 

1. d 2. c 3. a 4. b 
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III. I X 8 = 1 đ. 

o 

1. between 4. since 

2. for...of 5. by.to 

3. on 6. with 

IV. ị X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. How long haven’t you had a holiday? 

2. What is this ring made of? 

3. Who t.aught. you to play ping - pong? 

4. How much does the best kind cost? 

5. What size is your new school workshop? 

How big is your new school workshop? 

6. Where did the pupils go yesterday? 

V. I X 8 = 2 đ. 

4 

1. won 

2 . fewer 

3. during 

4. drawn 

VI. i X 8 = I đ. 

o 

1. but her brothers and sister also -*• but also her brothers and 
sisters 


5. into 

6. deíensive 

7. beat.en 

8. bottom 


2. since -> for 

3. won’t. be isn’t / is not. 
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4. people enough -» enough people 

5. than -» to 

6. don’t come -> not to come 

7. made of -» made in 

8. It doesn’t need to iron -» It doesn’t need ironing 

VII. ị X 8 = 1 đ. 

o 

1. careless 4. encouraged 

2. examination 5. mountainous 

3. millionaire.happiness 6. tires.tiring 

VIII. 1 X 8 = 2 đ. 

4 

1. It was kind of you to help me. 

2 . Fd rather stay at home than go out tonight. 

3. Mrs Green had Alice carry those books back home. 

4. You aren’t old enough to understand these things. 

5. I wish I đidn’t have 

hađn’t got 

6. Robert is not Only a playwright but also an actor. 

7. The kitchen wasn , t íinished on Monday. 

8. I haven’t seen Linda since Jimmy’s birt.hday party. 


so much to do today. 

* 
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TEST 9 


I. 7 X 4=lđ. 

4 

1. Mausoleum 3 . monument 

2. square 4 . how 

II. ị x4 = 2đ. 

1. Look at these flowers made by Lan. 

2. We like all the poems written by Xưan Dieu. 

3. These shoes made in It.aly are very good. 

4. I am reading an English novel translated into Vietnamese. 

III. \ X 8 = 2 đ. 

4 

1. have you been? 

2. was born.died 

3. would sing 

IV. ị X 4 = 2 đ. 

1. Why weren’t these books bought? 

2. My hair is cut. every two months. 

I ha ve my hair cut every two months. 

3. This đifficult exercise couldn , t be done yesterday. 

4. I am said to be very intelligent 
It’s said that, I am very intelligent. 


4. woke.heard 

5. opening 

6. made 


140 





I 

V. 4 X 8 =2 đ. 


1. b 

3. c 

5. a 

7. a 

2. a 

4. b 

6. c 

8. b 


1 

VI. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

l.As 2. like 3. as 4. like 

TEST 10 

1 ., 

I. 7 X 4 =lđ. 

4 

1. about. 2. as 3. for 4. with 

II. ị X 8 = 2 đ. 

4 


1. c 

3. b 

5. c 

7. c 

2. a 

4. c 

6. b 

8. b 


III. ị X 4 = I đ. 

4 

1. have met 

2. saw . didn’t talk 

3. has been done 
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• 1 

IV. Ỷ X 4 = 2 đ. 

1. If it were hot today we would go swimming. 

If it weren’t. cold t .0 day we would go swimming. 

2. If he studied well, he wouldn’t get. bad marks. 

3. If they weren’t. kind, no one wouldn’t like them. 

4. If Lan had enough money, she would buy a new book. 

1 

V. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

8 - 1-2-5-7-4-6-3 

1 

VI. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. village 3. great care 5. knows 7. preíer 

2. because 4. ữiendly 6. many 8 life 

BÀI THI CUỐI NĂM (SỐ 1) 

I. 4 X 8 = 2 đ. 

4 

1. some, little 

2. any (mong), a few 

3. many, much 

II. 4 X 4 = 1 đ. 

4 

1. This exercise is too difficult to do (to be done). 


4. too 

5. enough 
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2. She was too young to earn money. 

3. The children were too sleepy to watch the display of 
fireworks. 

4. My grandíather is too old to work in the íìeld. 

III. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. see 2. take 3. drink 4. be 

, 1 

IV. 7 X 4 = I đ. 

4 

1. This book is easy to read. 

2. It is easy to make mistakes when you are learning a 
language. 

3. It was lovely to see you last night. 

4. Jack was happy to win the championship in the tournament. 

V. 1 đ. 

l.f 2. d 3. b 

5. c 6. a 7. e 

, 1 

Vĩ. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. have knovvn 2. moved 

5. has written 6. has won 

i 

VII. -Ị X 8 = 2 đ. 

1. in 2. than 

5. animals 6. from 
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3. has lived 4. came 

7. won 8. is wrìting 


3. and 4. has 

7. ago 8. coffee. 


4. h 

8. i 9.g 



BÀI THI CUỐI NĂM (SỐ 2) 


I. I X 12 = 1,5 đ. 

o 

1. is 2. done 3. by 4. are 

5. kept 6. Do 7. are 8. needed 

9. simple 10. things 11. are 12. do ne 

II. I X 6 = 1,5 đ. 

4 

1. My íather was sit.ting in an armchair reading a nesspaper. 

2. This is a large field ploughed by the most modern tractor. 

3. Fm looking at these shoes made of leather. 

4. The old man was walking along the Street t.aỉking to himselí. 

5. I got. home íeeling very tired. 

6. The andience talked about a play written by Shakespeare. 

III. ị X 4 = 1 đ. 

4 

1. I was too busy to go t .0 the party. 

2. I was so tired (that) I couldn’t keep my eyes open. 

3. Her son is too young to understand this. 

4. I was so amused (that) I couldn’t stop laughing. 

IV. I X 8 = 2 đ. 

4 

1. comíortable 2. sandy 3. windy 4. expensive 

5. weìl 6. hungiy 7. difficulty 8. suitable 
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V. ị X 4 = 1 đ. 

4 

1. b 2. a 3. a 4. b 

VI. 7 x 8 = 2 đ. 

4 

1. was 2. of 3. him 

5. money 6. on 7. here 

BÀI THI CUỐI NĂM (SỐ 3) 

1 

L 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. I need to know what he told you. 

2. Do you know where they went on holiday. 

3. Could you tell me vvhere the dentist’s office is. 

4. We want to know how many pupils there are ín our school. 

II. 7 X 4 = 1 đ. 

4 

1. weather 2. late 3. fast 4. eat 

III. ị X 8 = 2 đ. 

4 

1. some 2. a 3. some 4. some 

5. some 6. a 7. an 8. some 


4. at, 
8. one 


10 - 155 
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IV. \ X 8 = 2 đ. 

4 

1. spoke, wouldn’t need. 

2. were, would change 

3. doesn’t go away, will take. 

4. were, would be able. 

V. - X 8 = 2 đ. 

4 

1. vvarmly 2. daily 3. easily 4. possibly 

5. differently 6. cheaply 7. happily 8. busily. 

VI. I X 8 = 2 đ. 

4 

1 • b. 2. a 3. c 4. a 

5. a 6. d 7. a 8. c 

BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 1) 

1 

I. 4- X 8 = 1 đ. 

o 

1. take 

2. turning.sitting 

3. won’t go 

II. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. machines 5. vegetables 


4. were 

5. have just made 

6. wamed.. not to touch 
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2. keep 

3. scientists 

4. more 


6. effíciently 

7. wit,h 

8. larger 


III. I X 4 = 1 đ. 

1. English is spoken all over the worlđ. 

2. He hasn’t been seen for 3 months. 

3. By whom was this article written? 

Who was this aíticle written by? 

4. A new stadium is being buílt in the suburb of the Capital (by 
the workers). 


IV. ~ X 8 = 1 đ. 

o 

l - a .0.the 2. an 3. the 4. a. ộ .a 

V. - X 8 = 1 đ. 


1. to paint painting 

2. knew -* have known 

3. better rather 

4. better -> the best 8. 


5. would go went 

6. so too 

7. in -> of 

did the teacher tell ->the teacher told 


VI. ~ X 6 = 1,5 đ. 

1. This suitcase is so heavy that I can hardly carry it. 

2. He not only íbrgot to take his umbreìla but also his case. 

3. After doing my homework, ril read the book. 
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4. That was the play written by Shakespeare. 

5. He is too lazy to get up early. 

6. She’s studying hard so that she can pass the exam. 

VII. J X 4 = 0,5 đ. 

o 

l.D 2. c 3. B 4. A 

1 

VIII. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. Daniel Defoe was born ỉn London in 1660 in the íamily of 
a rich man. 

2. When he was a schoolboy, he began to write stories. 

3. After leaving school he worked in his father’s shop and wrote 
articles for newspapers. 

4. He visited many countries and met many people. 

5. In 1719, when he was 60 years old, he wrote the novel 
Robinson Crusoe which made him íamous. 

6. People liked the/his novel in England and in many other 
countries. 

7. He wrote other books but the novel Robinson Crusce is the 
most famous. 

8. He was not a rich man when he died in 1731. 

BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 2) 

I. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. holidays 2. wish 3. until 4. as 

5. from 6. If 7. play 8. But 
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1 

II. “ X 8 = 1 đ. 

o 

1. leaving - found 4. going - stay 

2. has grown 5. to go 

3. came 6. am redecorat.ing 

1 „ 

III. 7 X 8 = 1 đ. 

o 

1. períomiance 

2. liar 

3. continuously 

4. worst 

w 1 

IV. 7 X 8 = 1 đ. 

4 

1. We’re going to give David a big surprise. 

2. The íìre has caused considerable damage. 

3. Why did they build the house so close to the road. 

4. They are pulling down the old theatre. 

V. 1 đ. 

5 - 2 - 4 - 6 - 1 - 3 

VI. 7 X 8 = 2 đ. 

4 

1. This shirt isn’t clean enough for me to wear. 

2. It’s not difficult to boil an egg. 

easy 

I 3. They’đ better book early if they want tickets for the concert. 


5. uníbrgot table 

6. harmíul 

7. childish 

8. decision 


11-155 


149 



4. The Pyramids were built by the ancient Egyptians. 

5. London isn’t as hot as Cairo in July. 

6. I haven’t. been in Hanoi for two years. 

7. If she didn’t. eat, so much chocolate, she wouldn’t be 
overweight. 

8. I enjoy reading cookery books. 

VII. i X 8 = 1 đ. 

o 

1. an opportunity 

2. would rather 

3. between 

4. did she go 

VIII. ị X 4 = 1 đ. 

4 

1. Jane hasn’t written to me since she left my farm. 

2. I would like to buy some new clothes but I haven’t got (any) 
money / enough money. 

3. She prefers staying at home to going shopping. 

4. He got up so late that he missed the (early) train. 

BÀI THI CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 3) 

I. ị X 8 = 2 đ. 

4 


5. beside 

6. happier lately 

7. repair 

8. as if 
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1 . c 

5. B 


2. D 
6. B 


3. A 
7. D 


4. c 
8. c 



II. ị X 4 = 1 đ. 

4 

1. Your homework must be finished before 9 o’clock. 

2. She wasn’t helped to solve t.hat. problem. 

3. Tea isn’t drunk very oíten by Jane. 

4. I had been asked to give a talk about my country. 

III. I X 8 = I đ. 

o 

1. between 

2. with 

3. at.as 

IV. \ X 8 = 1 đ. 

o 

1. Are you keen on meeting lots of different people? 

2. More people would come and wat.ch us if we won more 
match. 

3. It isn’t as hot today as it was yesterday. 

4. I’m not sure when I will finish the work. 

5. To travel by plane is very interesting. 

6. I haven’t decỉded what to do with the money yet. 

7. You’d better hurry if you don’t want to miss the bus. 

8. I’m learning French so that I can get a job with a French 
Company. 


4. by 

5. from 

6. on.to 


V, i X 4 = 0,5 đ 

o 


l.d 2. b 3. c 4. a 
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IV. 10 câu = 20 đ 

1. construction 
• 2. width 

3. height 

4. disagreement 

5. pressure 

V. 10 câu = 10 đ 

1. íĩrst 

2. stayed 

3. only 

4. lunch 

5. the 

VI. 5 câu = 10 đ 

1. c 

2 . c 


6. popularity 

7. heavily 

8. wonderful 

9. requirements 

10. rarely 

6. work 

7. restaurant 

8. staying 

9. decided 

10. one 

3. B 5. B 

4. D 
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